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CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỬ NG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n cầ u  Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO CỦ A BAN TỎ NG GIÁM ĐÓC

Ban Tổ ng Giám đố c Công ty cổ  phầ n Chứ ng khoán Châu Ả  Thái Bình Dư ơ ng (sau đây gọ i tắ t là 
“Công ty”) đệ  ừ ình Báo cáo này cùng vớ i Báo cáo tài chính củ a Công ty cho năm tài chính kế t thúc 
ngày 31/12/2023 kèm theo và đã đư ợ c Hộ i đồ ng quả n ừ ị  Công ty phê duyệ t.

HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ  VÀ BAN TỎ NG GIÁM ĐỐ C

Các thành viên củ a Hộ i đồ ng Quả n trị và Ban Tổ ng Giám đố c Công ty ừ ong năm và đế n ngày lậ p 
Báo cáo này gồ m:

Hộ i đồ ng Quả n trị

Ông Vũ Trọ ng Quân 

Ông Phạ m Duy Hư ng (*)

Ông Nguyễ n Đỗ  Lăng (*)

Bà Phạ m Hoài Phư ơ ng 

Ông Nguyễ n Quang Huy (**)

Ban Tổ ng Giám đố c

Ông Nguyễ n Đứ c Quân 

Ông Nguyễ n Đỗ  Lăng (*) 

Ông Nguyễ n Quang Huy (**)

Chủ  tịch 

Chủ  tịch 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên

Bổ  nhiệ m ngày 29/06/2023 

Miễ n nhiệ m ngày 29/06/2023

Bổ  nhiệ m ngày 09/08/2023 

Miễ n nhiệ m ngày 09/08/2023 

Phó Tổ ng Giám đố c Miễ n nhiệ m ngày 15/11/2023

Tổ ng Giám đố c 

Tổ ng Giám đố c

(*) Ngày 28/06/2023, cơ  quan Cả nh sát điề u fra Bộ  Công An đã ra quyế t định khở i tố  bị can và bắ t 
tạ m giam đố i vớ i 05 bị can về  tộ i “Thao túng thị trư ờ ng Chứ ng khoán” đôi vớ i: Ong Nguyên Đô 
Lăng -  Nguyên Tổ ng Giám đố c Công ty, ông  Phạ m Duy Hư ng -  Nguyên Chủ  tịch Hộ i đông Quả n 
trị Công ty, Bà Huỳiứ i Thị Mai Dung là Vợ  củ a ông  Nguyễ n Đỗ  Lăng, Bà Nguyễ n Thị Thanh -  
Nguyên Kế  toán trư ờ ng Công ty và Bà Phạ m Thị Đứ c Việ t - Phó phòng dịch vụ  khách hàng Công 
ty. Cơ  quan chứ c năng đang ừ ong quá trình điề u tra và đế n nay chư a có kế t luậ n chính thứ c nào liên 
quan đế n vụ  án khở i tố  nêu ừ ên.

(**) Ông Nguyễ n Quang Huy đã nộ p đơ n xin từ  nhiệ m ngày 15/11/2023 và đang đợ i Đạ i Hộ i đồ ng 
cổ  đông thư ÒTig niên năm 2024 thông qua.

Kế  toán trư ờ ng là bà Nguyễ n Thu Hư ơ ng bổ  nhiệ m từ  ngày 10/01/2024. Phụ  trách kế  toán củ a Công 
ty là Bà Lã Thị Quy miễ n nhiệ m từ  ngày 10/01/2024. Kể  toán trư ỏ rng cũ là Bà Nguyên Thị Thanh 
miễ n nhiệ m ngày 09/08/2023.

Ngư ờ i đạ i diệ n theo pháp luậ t

Ngư ờ i đạ i diệ n theo pháp luậ t củ a Công ty từ  ngày 01/01/2023 đế n ngày 08/08/2023 là ông  Nguyễ n 
Đỗ  Lăng. Từ  ngày 09/08/2023 đế n ngày lậ p báo cáo này là Ong Nguyên Đứ c Quân - Tông Giám 
đố c.

CÁC S ự  KIỆ N SAU NGÀY KẾ T THÚC KỲ KẾ  TOÁN

Ban Tổ ng Giám đố c Công ty khẳ ng định rằ ng, ngoài các sự  kiệ n đã đư ợ c nêu tạ i mụ c 36.1, không có 
sự  kiệ n nào khác phát sinh sau ngày kế t thúc kỳ kế  toán có ả nh hư ở ng trọ ng yế u, yêu cầ u phả i điêu 
chỉnh hoặ c công bố  ừ ong Báo cáo tài chíiứ i cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2023 kèm theo.



CÔNG TY CỔ  PHÀN CHỬ NG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯ OÍNG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hung, Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO CỦ A BAN TỎ NG GIÁM Đốc (TIÉP)

K IẺ M  TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2023 kèm theo đư ợ c kiể m toán bờ i Công ty 
TNHH Kiể m toán và Tư  vấ n UHY.

TRÁCH NH IỆ M  CỦ A BAN TỎ NG GIÁM  ĐỐ C

Ban Tổ ng Giám đố c Công ty có ữ ách nhiệ m lậ p Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế t thúc ngày 
31/12/2023, phả n áiứ i trung thự c và hợ p lý tình hình tài chính cũng như  kế t quả  hoạ t độ ng kinh 
doanh và tình hình lư u chuyể n tiề n tệ  củ a Công ty ừ ong năm. Trong việ c lậ p Báo cáo tài chính này, 
Ban Tổ ng Giám đố c đư ợ c yêu cầ u phả i:

Lự a chọ n các chính sách kế  toán thích họ p và áp dụ ng các chính sách đó mộ t cách nhấ t quán; 
Đư a ra các phán đoán và ư ớ c tính mộ t cách họ p lý và thậ n frọ ng;
Nêu rõ các nguyên tấ c kể  toán thích hợ p có đư ợ c tuân thủ  hay không, có nhữ ng áp dụ ng sai lệ ch 
trọ ng yế u cầ n đư ợ c công bố  và giả i thích trong báo cáo tài chmh hay không;
Lậ p Báo cáo tài chính ừ ên cơ  sờ  hoạ t độ ng liên tụ c trừ  trư ờ ng họ p không thể  cho rằ ng Công ty 
sẽ  tiế p tụ c hoạ t độ ng kinh doanh; và
Thiế t lậ p và thự c hiệ n hệ  thố ng kiể m soát nộ i bộ  mộ t cách hữ u hiệ u nhằ m hạ n chế  rủ i ro có sai 
sót trọ ng yế u do gian lậ n hoặ c nhầ m lẫ n trong việ c lậ p và ữ ình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổ ng Giám đố c xác nhậ n rằ ng Công ty đã tuân thủ  các yêu cầ u nêu ừ ên ữ ong việ c lậ p Báo cáo 
tài chính.

Ban Tổ ng Giám đố c Công ty chịu trách nhiệ m đả m bả o rằ ng sổ  sách kể  toán đư ợ c ghi chép mộ t 
cách phù hợ p để  phả n ánh hợ p lý tình hình tài chính củ a Công ty ở  bât kỳ thờ i diêm nào và đả m bả o 
rằ ng Báo cáo tài chữ ih phù hợ p các Chuẩ n mự c kế  toán Việ t Nam, các (Ịuy định và hư ớ ng dẫ n kế  
toán áp dụ ng cho công ty chứ ng khoán đư ợ c ban hành theo Thông tư  sổ  210/2014/TT-BTC ngày 
30/12/2014 và Thông tư  số  334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sử a đổ i, bổ  sung và thay thế  Phụ  lụ c 
02 và 04 cùa Thông tư  sổ  210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 củ a Bộ  Tài chính hư óng dân kê toán 
áp dụ ng đố i vớ i công ty chứ ng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đế n việ c lậ p và trình bày 
báo cáo tài chính. Ban Tổ ng Giám đố c cũng chịu trách nhiệ m đả m bả o an toàn cho tài sả n củ a Công 
ty và vì vậ y thự c hiệ n các biệ n pháp thích hợ p để  ngăn chặ n và phát hiệ n các hành vi gian lậ n và sai 
phạ m khác.

CAM K Ế T KHÁC

Ban Tổ ng Giám đố c cam kế t rằ ng, Công ty đã tuân thủ  việ c công bố  thông tin theo quy định củ a Bộ  
Tài chmh hư ớ ng dẫ n về  việ c công bố  thông tin trên thị trư òng chứ ng khoán, theo quy định tạ i Thông 
tư  sổ  96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 củ a Bộ  Tài chính hư ớ ng dân công bô thông tin trên thị 
trư ờ ng chứ ng khoán.

an Tổ ng Giám đố c.

íư c Q u â m Ị ^ jj^

Tổ ng Giám đố c

Hà Nộ i, ngày 25 tháng 3 năm 2024



CÔNG TYTNHHKIẺ M TOÁN VÀTƯ VÁNUHY

SỐ : 296/2024/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỆ M TOÁN Độ c LẬ P
V/v: Báo cáo tài chính củ a Công ty c ổ  phầ n Chứ ng khoán Châu Á  Thả i Bình Dư ơ ng 

cho năm tài chỉnh kế t thúc ngày 31/12/2023

Kính eử i: Các Cổ  đông, Hộ i đồ ng Quả n trị và Ban Tổ ng Giám đổ c 
Công ty Cổ  phầ n Chử ng khoán Châu Ả  Thái Bình Dư ong

Chúng tôi đã kiể m toán Báo cáo tài chính kèm theo củ a Công ty Cổ  phầ n Chứ ng khoán Châu Á Thái 
Bình Dư omg (sau đây gọ i tăt là “Công ty”), đư ợ c lậ p ngày 25 tháng 3 năm 2024, từ  ữ ang 06 đế n 
trang 42, bao gôm Báo cáo tình hình tài chính tạ i ngày 31/12/2023, Báo cáo kế t quả  hoạ t độ ng, Báo 
cáo lư u chuyể n tiên tệ  cho năm tài chúứ i kế t thúc ngày 31/12/2023, Báo cáo tình hình biế n độ ng vố n 
chủ  sờ  hữ u và Bả n thuyế t minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệ m củ a Ban Tổ ng Giám đố c

Ban Tổ ng Giám đố c Công ty Cổ  phầ n Chứ ng khoán Châu Á Thái Bình Dư ơ ng chịu ữ ách nhiệ m lậ p 
và ữ ình bày trung thự c và hợ p lý Báo cáo tài chính theo các Chuẩ n mự c kế  toán Việ t Nam, Chế  độ  
kế  toán doanh nghiệ p Việ t Nam, các hư ớ ng dẫ n kế  toán áp dụ ng cho Công ty chứ ng khoán và các 
Quy định pháp lý có liên qụ an đên việ c lậ p và trình bày Báo cáo tài chính, và chịu ừ ách nhiệ m về  
kiể m soát nộ i bộ  mà Ban Tổ ng Giám đố c xác định là cầ n thiế t để  đả m bả o việ c lậ p và ữ ình bày Báo 
cáo tài chính không có sai sót ừ ọ ng yêu do gian lậ n hoặ c nhàm lẫ n.

Trách nhiệ m củ a Kiể m toán viên

Trách nhiệ m củ a chúng tôi là đư a ra ý  kiế n về  Báo cáo tài chíiứ i dự a ừ ên kế t quả  củ a cuộ c kiể m 
toán. Chúng tôi đã tiế n hành kiể m toán theo các Chuẩ n mự c kiể m toán Việ t Nam. Các Chuẩ n mự c 
này yêu cầ u chúng tôi tuân thủ  Chuẩ n mự c và các quy định về  đạ o đứ c nghề  nghiệ p, lậ p kế  hoạ ch và 
thự c hiệ n cuộ c kiể m toán để  đạ t đư ợ c sự  đả m bả o hợ p lý về  việ c liệ u Báo cáo tài chính củ a Công ty 
có còn sai sót ừ ọ ng yế u hay không.

Công việ c kiể m toán bao gồ m việ c thự c hiệ n thủ  tụ c nhằ m thu thậ p các bằ ng chứ ng kiể m toán về  các 
số  liệ u và thuyế t minh ừ ên Báo cáo tài chmh. Các thủ  tụ c kiể m toán đư ợ c lự a chọ n dự a ữ ên các xét 
đoán củ a Kiể m toán viên, bao gồ m đánh giá rủ i ro có sai sót ữ ọ ng yể u trong báo cáo tài chíiứ i do 
gian lậ n hoặ c nhầ m lẫ n. Khi thự c hiệ n đánh giá các rủ i ro này, Kiể m toán viên đã xem xét kiể m soát 
nộ i bộ  củ a Công ty liên quan đế n việ c lậ p và ừ ình bày Báo cáo tài chính trung thự c, hợ p lý nhằ m 
thiế t kế  các thủ  tụ c kiể m toán phù hợ p vớ i tình hình thự c tế , tuy nhiên không nhằ m mụ c đích đư a ra 
ý kiế n về  hiệ u quả  kiể m soát củ a Công ty. Công việ c kiể m toán cũng bao gồ m đánh giá tính thích
hợ p củ a các chính sách ké toán đư ợ c áp dụ ng và tính hợ p lý củ a các ư ớ c tírứ i kế  toán củ a Ban Giám 
đôc cũng như  đánh giá việ c trình bày tông thê Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tư ỏ tig rằ ng các bằ ng chứ ng kiể m toán mà chúng tôi đã thu thậ p đư ợ c là đầ y đủ  và thích 
hợ p để  làm cơ  sở  cho ý kiế n kiể m toán ngoạ i trừ  củ a chúng tôi.

Ctf sở  củ a ỷ  kiế n kiể m toán ngoạ i trừ

Tạ i ngày 31/12/2023, khoả n mụ c “Tạ m ứ ng” - Mã sổ  131 frên Bả ng cân đổ i kế  toán bao gồ m khoả n 
tạ m ứ ng cho các cá nhân là lủ iân viên công ty vớ i mụ c đỉch tạ m ứ ng kinh doanh số  tiề n 172,2 tỷ
A  Ằ ____ ______________________________________________ ________  __  _ 1 ___ 1 _____________________ _ _ _  ______ __ ___-Ị . -đông. Tính đên thờ i điế m lậ p báo cáo này, chúng tôi chư a đư ợ c cung câp đây đủ  các tài liệ u liên 
quan đế n tình hình sử  dụ ng các khoả n tạ m ứ n | nêu ừ ên. Mặ c dù Ban Tổ ng Giám đố c đã đánh giá 
các khoả n tạ m ứ ng ừ ên là nhữ ng khoả n có thể  gây ra tổ n thấ t tài sả n và đã thự c hiệ n trích lậ p dự  
phòng 100% giá ừ ị . Tuy nhiên, đế n thòi điể m phát hành báo cáo này, chúng tôi không đánh giá đư ợ c 
tính hiệ n hữ u, hợ p ĩý củ a số  dư  các khoả n tạ m ứ ng nêu ừ ên cũng như  mụ c đích sử  dụ ng củ a các 
khoả n tạ m ứ ng này.

Trụ  sở : Tầ ng 5, Tòa B2, Roman Plaza,'

Đư ờ ng Tố  Hữ u, phư ờ ng Đạ i Mỗ , quậ n Nam Từ  Liêm, 
Thành phô' Hà Nộ i, Việ t  Nam.
Điệ n thoạ i: 84 24 5678 3999 
www.uhy.vn

p h ầ n h  viên độ c lậ p củ a Hãng UHY Quố c tế

http://www.uhy.vn


BÁO  CÁO K IỂ M  TO Á N  Đ ộ c LẬ P (TIÉP)

Ý kiế n kiể m toán ngoạ i trừ

Theo ý kiế n củ a chúng tôi, ngoạ i trừ  ả nh hư ở ng củ a các vấ n đề  nêu tạ i đoạ n “Cơ  sở  củ a ý kiế n kiể m 
toán ngoạ i trừ ”, báo cáo tài chính đã phả n ánh ứ ung thự c và hợ p lý trên các khía cạ nh trọ ng yế u, tình 
hình tài chính củ a Công ty Cô phân Chứ ng khoán Châu Á Thái Bình Dư ơ ng tạ i ngày 31/12/2023, 
cũng như  kêt quả  hoạ t độ ng kinh doanh, lư u chuyể n tiề n tệ  và tình hình biế n độ ng vố n chủ  sở  hữ u 
cho năm tài chính kêt thúc cùng ngày, phù hợ p vớ i Chuẩ n mự c kế  toán, Chế  độ  kế  toán Việ t Nam áp 
dụ ng cho Công ty chứ ng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đế n việ c lậ p và frình bày Báo 
cáo tài chính.

Vấ n đề  cầ n nhấ n mạ nh

Như  đã trình bày tạ i thuyế t minh số  36.1 phầ n Thuyế t minh Báo cáo tài chính, ngày 28/06/2023 cơ  
quan Cả nh sát điề u fra Bộ  Công an đã ra quyế t định khở i tố  bị can và bắ t tạ m giam đố i vớ i 05 cá 
nhân Công ty về  tộ i “Thao túng thị trư ờ ng Chứ ng khoán” xả y ra tạ i Công ty cổ  phầ n Chứ ng khoán 
châu Á - Thái Bình Dư ơ ng (APS), Công ty cổ  phầ n Đầ u tư  châu Á - Thái Bình Dư ơ ng (API) và 
Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ Việ t Nam (IDJ). Trên Báo cáo tình hình tài chính tạ i ngày 31/12/2023, 
Công ty đang ghi nhậ n giá ữ ị  mã cổ  phiế u API là 62.795.304.000 đồ ng và mã cổ  phiế u IDJ là 
103.529.166.300 đồ ng. Cơ  quan chứ c năng đang trong quá trinh điề u tra và đế n nay chư a có kế t luậ n 
chính thứ c.

Vấ n đề  khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2022 củ a Công ty cổ  phầ n Chứ ng khoán
O U Í . .  i— TU.:: Ti:_u ------ đư ợ c kiể m toán bở i Công ty kiể m toán khác và đã đư a ra ý kiế n kiể m

báo cáo tài chính này tạ i ngày 28/03/2023.

Nguyễ n Minh Hùng 
Phó Tổ ng Giám đố c
Giấ y chứ ng nhậ n ĐKHN kiể m toán số : 
0294-2023-112-1

Bùi Minh Đứ c 
Kiể m toán viên
Giấ y chứ ng nhậ n ĐKHN kiể m toán số ; 
5586-2021-112-1

Thay mặ t và đạ i diệ n cho
CÔNG TY TNHH ÌaÉM  TOÁN VÀ TƯ  VẤ N UHY
Hà Nộ i, ngày 25 tháng 03 năm 2024



CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỦ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ ONG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
BOl-CTCK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tạ i ngày 31 thả ng 12 năm 2023

TÀI SẢ N Mã Thuyế t 31/12/2023 01/01/2023
ĩ.

SÔ minh VND VND

TÀI SẢ N NGẤ N HẠ N 100 730.279.571.006 913.402.491.446

TÀI SẢ N TÀI CHÍNH 110 554.578.989.819 902.648.239.412
Tiề n và các khoả n tư omg đư omg tiề n 111 6 150.983.864.246 160.685.729.956
Tiề n 111.1 29.983.864.246 39.685.729.956

Các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n 111.2 121.000.000.000 121.000.000.000

Các tài sả n tài chính rứ iậ n thông qua 
lãi lỗ  (FVTPL)

112 7.3 426.337.338.968 564.311.999.189

Các khoả n cho vay 114 7.1 146.665.900.511 179.162.860.374

Dự  phòng suy giả m giá trị các tài sả n tài 116 7.2 (10.133.467.258) (10.195.406.250)

chính và tài sả n thế  chấ p 
Các khoả n phả i thu 117 8 3.186.993.609 2.166.162.700

Phả i thu và dự  thu cổ  tứ c, tiề n lãi các
117.2

3.186.993.609 2.166.162.700

tài sả n tài chinh

Trả  trư ớ c cho ngư ờ i bán 118 8 3.329.896.259 3.049.896.259
Phả i thu các dịch vụ  CTCK cung cấ p 119 8 7.571.855.246 6.664.355.246

Các khoả n phả i thu khác 122 8 7.834.207.945 5.867.946.443

Dự  phòng suy giả m giá trị các khoả n 
phả i thu

129 15 (181.197.599.707) (9.065.304.505)

TÀI SẢ N NGẮ N HẠ N KHÁC 130 175.700.581.187 10.754.252.034

Tạ m ứ ng 131 9 172.858.681.434 774.439.434

Chi phí ừ ả  trư ớ c ngắ n hạ n 133 10 254.816.716 237.987.372

Cầ m cố , thế  chấ p, ký quỹ , ký cư ợ c 134 11 39.000.000 39.000.000

ngắ n hạ n
Thuế  và các khoả n khác phả i thu 136 16 2.548.083.037 9.702.825.228

Nhà nư ớ c
TÀI SẢ N DÀI HẠ N 200 72.429.199.682 61.602.482.393

Tài sả n cổ  định 220 9432.356.311 11.200.032.475

Tài sả n cố  địiứ i hữ u hình 221 14 6.070.685.329 6.910.561.501

- Nguyên giá 222 16.237.967.824 16.237.967.824

- Giá trị hao mòn luỹ  kế 223a (10.167.282.495) (9.327.406.323)

Tài sả n cố  định vô hình 227 13 3.361.670.982 4.289.470.974

- Nguyên giá 228 9 398.527.488 9 398.527.488

- Giá trị hao mòn luỹ  kế 229a (6 036.856.506) (5.109.056.514)

Chi phí xây dự ng cơ  bả n dở  dang 240 860.000.000 660.000.000

Tài sả n dài hạ n khác 250 62.136.843.371 49.742.449.918

Chi phí trả  trư ớ c dài hạ n 252 10 178.206.307 488.234.684

Tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i 253 45.402.892.340 34.951.692.990

Tiề n nộ p Quỹ  Hỗ  trợ  thanh toán 254 12 16.555.744.724 14.302.522.244

TỎ NG CỘ NG TÀI SẢ N 270 802.708.770.688 975.004.973.839

C ác thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Bả o cả o tài chỉnh này



CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
BOl-CTCK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾ P)
Tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒ N VÓN Mã Thuyế t 31/12/2023 01/01/2023
SÔ minh VND VND

NỢ  PHẢ I TRẢ 300 21.445.071.767 13.822.653.177

Nợ  phả i trả  ngắ n hạ n 310 16.814.071.767 9.191.653.177
Phả i ữ ả  hoạ t độ ng giao dịch 
chứ ng khoán

318 216.462.177 564.556.158

Phả i trả  ngư ờ i bán ngắ n hạ n 320 17 208.379.972 671.879.972
Ngư ờ i mua trả  tiề n trư ớ c ngắ n hạ n 321 802.900.000 1.102.490.320
Thuế  và các khoả n phả i nộ p Nhà nư ớ c 322 16 5.250.268.991 1.757.627.570
Phả i trả  ngư ờ i lao độ ng 323 4.972.715.078 1.157.035.675
Các khoả n trích nộ p phúc lợ i nhân viên 324 396.260.870 261.412.962
Chi phí phả i trả  ngắ n hạ n 325 518.674.825 1.719.957.207
Các khoả n phả i trả , phả i nộ p khác ngắ n 329 18 4.057.911.865 1.566.195.324
Quỹ  khen thư ở ng, phúc lợ i 331 390.497.989 390.497.989
Nợ  phả i trả  dài hạ n 340 4.631.000.000 4.631.000.000
Trái phiế u phát hành dài hạ n 346 4.631.000.000 4.631.000.000

VỐ N CHỦ  SỞ  HỮ U 400 781.263.698.921 961.182.320.662

Vố n chủ  sở  hữ u 410 781.263.698.921 961.182.320.662

Vố n đầ u tư  củ a chủ  sở  hữ u 411 19 843.759.450.000 843.759.450.000

Vố n góp củ a chủ  sở  hữ u 411.1 830.000.000.000 830.000.000.000
Cổ  phiế u phổ  thông có quyề n biể u 411. la 830.000.000.000 830.000.000.000
Thặ ng dư  vố n cổ  phầ n 411.2 13.759.450.000 13.759.450.000
Quỹ  dự  phòng tài chính và rủ i ro 
n ^ iệ p  vụ

415
2.868.000.000 2.868.000.000

Lợ i nhuậ n chư a phân phố i 417 19.2 (65.363.751.079) 114.554.870.662

Lợ i nhuậ n sau thuế  đã thự c hiệ n 417.1 116.247.818.279 254.361.642.621

Lợ i nhuậ n chư a thự c hiệ n 417.2 (181.611.569.358) (139.806.771.959)

TỎ NG CỘ NG NỢ  PHẢ I TRẢ  VÀ 
VÓN CHỦ  SỞ  HỮ U

440 802.708.770.688 975.004.973.839

_____x _  Tfci__________Nguyễ n Thu Phư ơ ng 

Ngư ờ i lậ p biể u

Nguyễ n Thu Hư ơ ng

Kế  toán trư ở ng

•'Quàn

Tổ ng Giám đổ c

Hà Nộ i, ngày 25 thả ng 3 năm 2024

Các thuyế t minh đỉnh kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Bả o cáo tài chỉnh này



CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n cầ u  Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
BOl-CTCK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾ P)
Tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2023

CÁC CHỈ  TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ  TBÊU

TÀI SẢ N CỦ A CTCK VÀ TÀI SẢ N 

QUẢ N LÝ THEO CAM KÉT

Mã số Thuyế t
minh

31/12/2023
VND

01/01/2023
VND

Cổ  phiế u đang lư u hành (số  lư ọ mg) 006 20.1 83.000.000 83.000.000
Tài sả n tài chính niêm yế t/đãng ký giao 

dịch tạ i VSD củ a CTCK
008 21 246.465.790.000 307.509.270.000

Tài sả n tài chúih đã lư u ký tạ i VSD và 

chư a giao dịch củ a CTCK
009 23 30.430.000 30.430.000

Tài sả n tài chính chư a lư u ký tạ i VSD củ a 
CTCK
TÀI SẢ N VÀ CÁC KHOẢ N PHẢ I 
TRẢ  VÈ TÀI SẢ N QUẢ N LÝ CAM 
KÉT VỚ I KHÁCH HÀNG

012 22 217.358.190.000 217.358.190.000

Tài sả n tài chính niêm yế t/đăng ký giao 
dịch tạ i VSD củ a Nhà đầ u tư

021 2.610.699.500.000 2.795.030.770.000

Tài sả n tài chính giao dịch tự  do chuyể n 

như ợ ng
021.1 2.430.849.540.000 2.591.076.230.000

Tài sả n tài chính hạ n chế  chuyể n như ợ ng 021.2 88.924.400.000 90.659.840.000

Tài sả n tài chính giao dịch cầ m cố 021.3 67.540.000.000 79.030.000.000
Tài sả n tài chính phong tỏ a, tạ m giữ 021.4 10.160.000 10.160.000
Tài sả n tài chính chờ  thanh toán 021.5 23.375.400.000 34.254.540.000

Tài sả n tài chính đã lư u ký tạ i VSD và 
chư a giao dịch củ a Nhà đầ u tư

022 24 58.186.550.000 62.320.630.000

Tài sàn tài chmh đã lư u ký tạ i VSD và 
chư a giao dịch, tự  do chuyể n như ợ ng

022.1 58.186.550.000 62.320.630.000

Tài sả n tài chính chờ  về  củ a 
Nhà đầ u tư

023 38.912.869.800 35.086.440.000

Tiề n gử i củ a khách hàng 026 25 163.150.474.981 179.207.948.667

Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  về  giao dịch 
chứ ng khoán theo phư cmg thứ c CTCK 

quàn lý (VND)

027 157.806.097.943 178.984.163.750

Tiề n gử i bù trừ  và thanh toán giao dịch 
chứ ng khoán

029 4.869.765.531 42.740.336

Tien gử i bù ừ ừ  và thanh toán giao dịch 

chứ ng khoán cùa Nhà đầ u tư  ừ ong nư ớ c

029.1 4.804.336.654 41.616.429

Tiề n gử i bù trừ  và thanh toán giao dịch 
chứ ng khoả n cùa Nhà đầ u tư  nư ớ c ngoài

029.2 65.428.877 1.123.907

Tiề n gử i củ a Tổ  chứ c phát hành 
chứ ng khoán

030 474.611.507 181.044.581

Các thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành cùa Báo cáo tài chinh này 8
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CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  1Ị7 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
BOl-CTCK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIÉP)
Tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2023

CÁC CHỈ  TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TEÉP)

CHỈ  TIÊU Mã số

Phả i trả  Nhà đầ u tư  về  tiề n gử i giao 031

Thuyế t
minh

26
dịch chứ ng khoán theo phư ong thứ c 
CTCK quan lý

Phả i trả  Nhà đầ u tư  trong nư ớ c về  tiề n 
gử i giao dịch chứ ng khoán theo phư orng 
thứ c CTCK quả n lý (VND)
Phả i trả  Nhà đầ u tư  nư ớ c ngoài về  tiề n 
gử i giao dịch chứ ng khoán theo phư ong 
thứ c CTCK quả n lý 
Phả i trả  cổ  tứ c, gố c và lãi trái phiế u

031.1

031.2

035

Nguyễ n Thu Phư ong 

Ngư ờ i lậ p biể u

Nguyễ n Thu Hư ong

Kế  toán trư ở ng

31/12/2023
VND

01/01/2023
VND

162.675.863.474 179.026.904.086

162.437.770.460 178.791.209.793

238.093.014 235.694.293

474.611.507 181.044.581

93-m
iNi
F

G

ỈẪ i
'Hh

đố c

Hà Nộ i, ngày 25 tháng 3 năm 2024

C ác thuyế t minh đỉnh kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính này



CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ OOVG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n c ầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B02-CTCK

BÁO CÁO KÉT QUẢ  HOẠ T ĐỘ NG
Cho năm tài chỉnh kế t thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu Mã Thuyế t Năm 2023 Năm 2022
SÔ minh VND VND

DOANH THU HOẠ T ĐỘ NG

Lãi từ  các tài sả n tài chính nhậ n thông qua 01 405.021.919.488 353.098.960.125
lãi/lỗ  (FVTPL)

Lãi bả n các tài sả n tài chính FVTPL 01.1 44.113.208.372 59.076.892.588
1

Chênh lệ ch tăng đả nh giá lạ i các tài sả n tài 01.2 359.547.627.616 291.733.440.309 ủ

chinh FVTPL

Cổ  tứ c, tiề n lõi phát sinh từ  tài sả n tài chính 01.3 1.361.083.500 2.288.627.228

FVTPL

Lãi từ  các khoả n đầ u tư  nắ m ậ ữ  đế n ngày 02 3.398.076.711 3.382.821.895

đáo hạ n (HTM)
Lãi từ  các khoả n cho vay và phả i thu 03 14.590.417.209 18.279.541.046

Doanh thu n ^ iệ p  vụ  môi gjớ i chứ ng khoán 06 9.250.341.514 13.182.316.008

Doanh thu ngỉiiệ p vụ  lư u ký chứ ng khoán 09 1.110.940.115 1 028.004.645

Doanh thu hoạ t độ ng tư  vấ n tài chính 10 1 380.181.818 32 411.025.866

Cộ ng doanh thu hoạ t độ ng 27 434.751.876.855 421.382.669.585 r
CHI PHÍ HOẠ T ĐỘ NG tẨ r

Lỗ  các tài sả n tài chính nhậ n thông qua lãi 21 414.883.578.839 953.759.750.735 :hc

lỗ  (FVTPL)
 ̂ A

oư ũ
L ỗ  bả n các tài sả n tài chinh 21.1 3.079.954.474 87.200.504.057

Chênh lệ ch giả m đánh giá lạ i các TSTC 21.2 411.803.624.365 866.559.246.678

Chi phí dự  phòng tài sả n tài chính, xử  lý tổ n 24 28 (61.938.992) (419.829.365)

thấ t các khoả n phả i thu khó đòi và lỗ  suy
^ả m  tài sả n tài chính và chi phí đi vay củ a

Chi phí n ^ iệ p  vụ  môi giớ i chứ ng khoán 27 28 7.522.914.861 9.932.217.988

Chi phí n ^ iệ p  vụ  lư u ký chứ ng khoán 30 28 1.186.197.369 1 096.985.156

Chi phí hoạ t độ ng tư  vấ n tài chính 31 28 39.910.870 210.503.558

Chi phí các dịch vụ  khác 32 28 10.330.868 13.085.289

Cộ ng chi phí hoạ t độ ng 40 423.580.993.815 964.592.713.361

DO^yVH THU HOẠ T ĐỘ NG TÀI CHÍNH

Doanh thu, dự  thu cổ  tứ c, lãi tiề n gử i không 42 359.178.275 621.811.698

cố  định phát sinh trong năm

Doanh thu khác về  đầ u tư 44 770.860.139 3.072.793.308

Cộ ng doanh thu hoạ t độ ng tài chính 50 1.130038.414 3.694.605.006

CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Chi phí lãi vay 52 29 675.378.413 720.217.449

Cộ ng chi phí tài chính 60 675.378.413 720.217.449

CHI PHÍ QUẢ N LÝ CÔNG TY CHỨ NG 62 30 193.383.927.749 20.823.738.407

KÉT QUẢ  HOẠ T ĐỘ NG 70 (181.758.384.708) (561 059.394.626)

C ác thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành cùa Báo cáo tài chính này 10



CÔNG TY CỒ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Câu Giây, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B02-CTCK

BÁO CÁO KẾ T QUẢ  HOẠ T ĐỘ NG (TIÉP)

Cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu Mâ Biuyế t Mm 2023 Mm 2022

THU NHẬ P KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

Ẵ
SÔ minh VND VND

Thu nhậ p khác 71 128.172.381 10.654.652
Chi phí khác 72 450.045.885 667.565.308
Cộ ng kế t quả  hoạ t độ ng khác 80 (321.873 504) (656.910.656)
TỎ NG LỢ I NHUẬ N KÉ TOÁN TRƯ Ớ C 
THUÉ

90 (182.080.258.212) (561.716.305.282)

Lợ i nhuậ n đã thự c hiệ n 91 (129.824.261.463) 13.109.501.087
Lợ i nhuậ n chư a thự c hiệ n 92 (52.255.996.749) (574.825.806.369)
CHI PHÍ IHUÉ TNDN 100 (2.161.636.471) (112.667.986.503)
Chi phí thuế  TNDN hiệ n hành 100.1 31 8.289.562.879 2.297.174.772
Chi phí thuế  TNDN hoãn lạ i 100.2 32 (10.451.199.350) (114.965.161 275)
LỢ I NHUẬ N KẾ  TOÁN SAU THUẾ  TNDN 200 (179.918.621.741) (449.048.318.779)

Lãi cơ  bả n trên cổ  phiế u (đồ ng'1 cổ  phiế u) 501 33 (2.168) (5.410)
Thu nhậ p pha loãng trên cổ  phiế u (đồ ng/1 cổ  
phiế u)

502 33 (2.168) (5.410)

____T»1_____________________ -vr_____T'U..Nguyễ n Thu Phư ong 

Ngư ờ i lậ p biể u

Nguyễ n Thu Hư ong 

Kế  toán trư ở ng

^  J  ,  r __________
Oiiân

Tổ ng Giám đố c

Hà Nộ i, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Ạ
•is

ÁI

IG

C ác thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cả o tài chính này 11



CÔNG TY CỔ  PHẰ N CHỬ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BỈ NH DƯ OÍNG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  117 Trầ n Duỵ  Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BẢ O CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B03-CTCK

BÁO CÁO LƯ U CHUYỂ N TIÈN TỆ
CTheo phư ơ ng pháp giả n tiế p)

Cho năm tài chỉnh kế t thúc ngày 31/12/2023

CHỈ  HÊU IVIã sổ  Thuyế t Mm 2023 Năm 2022

Lư u chuyể n tiề n từ  hoạ t độ ng kinh doanh

minh VND VND

Lợ i nhuậ n truử c Ihuế  Thu nhậ p 
doanh nghiệ p

01 (182.080.258.212) (561.716.305.282)
d

Điề u chỉnh cho các khoả n 02 171.326.417.178 (3.367.525.274)

- Khấ u hao TSCĐ 03 1.767.676.164 775.568.847 Ì1

- Các khoả n dự  phòng 04 172.070.356.210 (2.693.603.100)

- Chi phí lãi vay 06 675.378.413 720.217.449 •ĩ

- Lãi, lỗ  từ  hoạ t độ ng đầ u tư 07 - (3.545.770)

- Dự  thu tiề n lãi 08 (3.186.993.609) (2.166.162.700)
lãng các chi phí phi tiề n tệ 10 411.803.624.365 866.559.246.678

- Lỗ  đánh giá lạ i giá trị các tài sả n tài 
chính ghi nhậ n thông qua lãi/lỗ  FVTPL

11 411.803.624.365 866.559.246.678

Giả m các doanh thu phi tiề n tệ 18 (359.547.627.616) (291.733.440.309)

- Lãi đánh giá lạ i giá frị các tài sả n tài 
chính ghi nhậ n thông qua lãi/lỗ  FVTPL

19 (359.547.627.616) (291.733.440.309)

Lợ i nhuậ n từ  hoạ t độ ng kinh doanh 
tnrở c thay đổ i vổ n lư u độ ng

30 (51.004.021.425) (8.400.873.919) o

- Tăng (giả m) tài sả n tài chính ghi nhậ n 
thông qua lãi/lỗ  FVTPL

31 85.718.663.472 (237.497.889.833)

]
- Tăng (giả m) các khoả n cho vay 33 32.496.959.863 353.831.832.526 >
- Tăng (giả m) phả i thu bán các tài sả n tài 
chíiủ i

35 “ 4.649.000.000

- (-) Tăng, (+) giả m phả i thu và dự  thu 
cổ  tứ c, tiề n lãi các tài sả n tài chính

36 2.166.162.700 2.700.656.837

- (-) Tăng, (+) giả m phả i thu các dịch vụ  
công ty chứ ng khoán cung cấ p

37 (907.500.000) (4.990.013.667)

- (-) Tăng, (+) giả m các khoả n phả i thu khác 39 (2.246.261.502) 2.450.066.189

- Tăng (giả m) các tài sả n khác 40 (164.929.499.809) 587.820.652

- Tăng (giả m) chi phí phả i ữ ả  (không bao 
gồ m chi phí lãi vay)

41 (1.201.282.382) 1.119.711.249

- Tăng (giả m) chi phí ừ ả  ữ ư ớ c 42 293.199.033 (276.008.981)

- Thuế  TNDN đã nộ p 43 (3.000.000.000) (65.502.758.132)

(-) Lãi vay đã ừ ả 44 (675.378.413) (597.559.038)

- Tăng (giả m) phả i ừ à cho ngư ờ i bán 45 (811.593.981) (55.504.276.339)

- Tăng (giả m) các khoả n frich nộ p phúc lợ i 
nhân viên

46 134.847.908 140.887.428

- Tăng (giả m) thuế  và các khoả n phả i 
nộ p Nhà nư ớ c (không bao gồ m thuế  
TNDN đã nộ p)

47 (1.796.921.458) (951.839.750)

- Tăng (giả m) phả i trả  ngư òi lao độ ng 48 3.815.679.403 (522.410.934)

- Tăng (giả m) phả i ư ả , phả i nộ p khác 50 2.192.126.221 (4.957.932.815)

- Tiề n thu khác từ  hoạ t độ ng kinh doanh 51 (2.253.222.480) (3.080.159.311)

Luu chuyể n tiề n thuầ n từ  hoạ t độ ng 
kinh doanh

60 (9.501.865.710) 1.341.101.894

C ác thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính ncy 12



CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỬ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hung, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Câu Giây, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B03-CTCK

BÁO CÁO LƯ U CHUYỂ N TIỀ N TỆ  (TIÉP)
(Theo phư ơ ng pháp gián tiế p)

Cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2023

CHỈ  HÊU

Lư u chuyể n tiề n từ  hoạ t độ ng đầ u tư

Mâ Thuyế t 
sổ  minh

Năm 2023 
VND

Năm 2022 
VND

- Tiề n chi để  mua sắ m, xây dự ng TSCĐ, 
BĐSĐT và các tài sả n khác

61 (200.000.000) (4.646.919.100)

-Tiề n thu từ  thanh lý, như ợ ng bán TSCĐ, 
BĐSĐT và các tài sả n khác

62 - 250.000.000

Lư u chuyể n tiề n thuầ n từ  hoạ t độ ng 70 (200.000.000) (4.396.919.100)
Tiề n vay gố c 73 - 4.631.000.000
Lư u chuyể n tiề n thuầ n từ  hoạ t độ ng tài 
chinh

80 “ 4.631.000.000

'lãng/giả m tiề n thuầ n trong năm 90 (9.701.865.710) 1.575.182.794
lĩề n  và các khoả n tuữ ng đư ơ ng tiề n đầ u 
năm

101 6 160.685.729,956
159.110.547,162

- Tiề n 101.1 39.685.729.956 159.110.547.162
- Các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n 101.2 121.000.000.000 -

Tiề n và các khoả n tuvng đuơ ng tiề n cuố i 
năm

103 6 150.983.864.246 160.685.729.956

\
- Tiề n 103.1 29.983.864.246 39.685.729.956

- Các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n 103.2 121.000.000.000 121.000.000.000 T3
ki

Nguyễ n Thu Phư ong 

Ngư ờ i iậ p biể u

Nguyễ n Thu Hư ong 

Kế  toán trư ở ng

rc Quân^^^xiU?^

Tổ ng Giám đố c

Hà Nộ i, ngày 25 tháng 3 năm 2024

C ác thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính này 13



Tâng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cẩ u Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỬ NG KHOÁN CHÂU Á
TỊHÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B03-CTCK

BÁO CÁO LƯ U CHUYỂ N TIÈN TỆ  HOẠ T ĐỘ NG MÔI GIỚ I, 
Ủ Y THÁC CỦ A KHACH HÀNG

Cho năm tài chính kể t thúc ngày 31/12/2023

CHỈ  TIÊU Mã số  Thuyế t Năm 2023 Năm 2022

Tiề n thu bán chứ ng khoán môi giớ i cho
minh VND VND

01 979.320.313.280 1.582.122.212.750
khách hàng

Tiề n chi mua chứ ng khoán môi giớ i cho 02 (554.347.343.960) (844.661.577.600)
khách hàng

Nhậ n tiề n gử i để  thanh toán giao dịch 07 2.581.892.925.025 3.314.974.898.906
chứ ng khoán củ a khách hàng

Chi trà thanh toán giao dịch chứ ng khoán 08 (3.022.105.994.842) (4.371.190.979.256)
củ a khách hàng
Chi trà phí lư u ký chứ ng khoán củ a khách 11 (1.110.940.115) (1.028.004.645)

hàng
Tiề n thu củ a Tổ  chứ c phát hành chứ ng 14 48.643.700.064 61.311.360.073

khoán
Tiề n chi trà Tổ  chứ c phát hành chứ ng 15 (48.350.133.138) (61.341.512.035)

khoán
Tăng/giả m tiề n thuầ n trong năm 20 (16.057.473.686) (319.813.601.807)

Tiề n và các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n đầ u 30 179.207.948.667 499.021.550.474

năm củ a khách hàng
- Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  về  giao dịch 32 178.984.163.750 498.765.135.364

chứ ng khoán theo phư ơ ng thứ c CTCK 

- Tiề n gừ i bù trừ  và thanh toán giao dịch 34 42.740.336 45.218.567

- Tiề n gử i củ a Tổ  chứ c phát hành 35 181.044.581 211.196.543

Tiề n và các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n 40 163.150.474.981 179.207.948.667

cuố i năm củ a khách hàng

- Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  về  giao dịch 42 157.806.097.943 178.984.163.750

chứ ng khoán theo phư ơ ng thứ c CTCK 

quả n lý

- Tiề n gừ i bù trừ  và thanh toán giao dịch 44 4.869.765.531 42.740.336

- Tiề n gử i củ a Tổ  chứ c phát hành 45 474.611.507 181.044.581

Nguyề n Thu Phư ong 

Ngư ờ i lậ p biể u

Nguyễ n Thu Hư ong 

Kế  toán trư ở ng

luc  Quân 

Tổ ng Giám đố c

Hà Nộ i, ngày 25 thả ng 3 năm 2024

C ác thuyế t minh đính kèm là bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính này 14
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng,
I '••11»^ ^  T T i  Tl  T ̂  ĩ

CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

Phư òmg Trung Hòa, quậ n cầ u Giấ y, thành phố  Hả  Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thityế t minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chính kèm theo)

1. ĐẶ C ĐEỀ M HOẠ T ĐỘ NG CỦ A DOANH NGHIỆ P

1.1. HÌNH THỨ C SỞ  HỮ U VỐ N

Công ty Cổ  phầ n Chứ ng khoán Châu Á Thái Bình Dư ong (sau đây đư ợ c gọ i là “Công ty”) đư ợ c 
thành lậ p theo Giây C hrág  lứ iậ n đăng ký kiiứ i doanh số  0103015146 do Sở  Ké hoạ ch và Đầ u tư  
thề mh phố  Hà Nộ i cấ p lầ n đầ u ngày 21/12/2006 vớ i vố n điề u lệ  củ a Công ty là 60.000.000.000 
VND; Giây phép thành lậ p và hoạ t độ ng số  37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do ủ y  ban 
Chứ ng khoán Nhà nư ớ c câp và Giây phép điề u chỉnh Giấ y phép thành lậ p và hoạ t độ ng Công ty 
Chứ ng khoán số  07/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2015. Theo Giấ y phép điề u chỉnh số  338/UBCK- 
GP ngày 07/07/2010 đã đư ợ c ủ y  ban Chứ ng khoán Nhà nư ớ c cấ p, vố n điề u lệ  củ a Công ty là 
390.000.000.000 VND.
Giấ y phép điề u chỉnh số  81/UBCK-GP ngày 27/09/2021 đã đư ợ c ủ y  ban Chứ ng khoả n Nhà 
nư ớ c cấ p, vố n điề u lệ  củ a Công ty là 780.000.000.000 VND.
Giấ y phép điề u chỉnh số  14/GPDC-UBCK ngày 28/01/2022 đã đư ợ c ủ y  ban Chứ ng khoán Nhà 
nư ớ c cấ p, vố n điề u lệ  củ a Công ty là 830.000.000.000 VND.
Giấ y phép điề u chỉnh sổ  77/GPĐC-UBCK ngày 27/09/2023 đã đư ợ c ủ y  ban Chứ ng khoán Nhà 
nư ớ c cấ p, thay đổ i Ngư òi đạ i diệ n theo Pháp luậ t.

Địa chỉ theo Giấ y phép điề u chỉnh là: Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
phư ờ ng Trung Hòa, quậ n c ầ u  Giấ y, thành phố  Hà Nộ i.

Điề u lệ  Công ty đư ợ c ban hành năm 2006 và sử a đổ i vào ngày 11/01/2022.

Tổ ng số  lủ iân viên củ a Công ty Tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 38 ngư ờ i (tạ i ngày 01 tháng 01 
năm 2023 là 52 ngư ờ i).

Ngành nghề  kỉnh doanh và hoạ t độ ng chính

Môi giớ i chứ ng khoán;
Tự  doaiủ i chứ ng khoán;
Tư  vấ n đầ u tư  chứ ng khoán; 
Lư u ký chứ ng khoán.

Chu kỳ sả n xuấ t, kỉnh doanh thông thư ờ ng

Chu kỳ sả n xuấ t, kiiứ i doanh thông thư ờ ng củ a Công ty thự c hiệ n frong thờ i gian không quá 12 
tháng.

Cấ u trúc doanh nghiệ p

Tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2023, các đon vị trự c thuộ c củ a Công ty gồ m:

Tên đoB vị Noi thành lậ p và hoạ t độ ng

Chi nhánh Hồ  Chí Minh (*) Tầ ng 11, tòa nhà MB Sunny Tower, số  259 Trầ n Hư ng Đạ o, 
phư ờ ng Cô Giang, Quậ n 1, thành phố  Hồ  Chí Minh

Chi nhánh Huế Sổ  28 Lý Thư ờ ng Kiệ t, p. Vĩnh Ninh, tỉnh Thừ a Thiên Huế

(*) Nghị quyế t Hộ i đồ ng quả n ữ ị  số  30/2023/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 về  việ c thay đổ i địa 
chi Chi nhánh Hồ  Chí Minh, từ  Tầ ng 2, tòa nhà Coteccons Office, sổ  236/6 Điệ n Biên Phủ , 
phư ờ ng 17, quậ n Bình Thạ nh, thành phố  Hồ  Chí Minh qua Tầ ng 11, tòa nhà MB Sunny Tower, 
sổ  259 Trầ n Hư ng Đạ o, phư ờ ng Cô Giang, quậ n 1, thành phố  Hồ  Chí Minh.
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CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n cầ u Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾ P)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chỉnh kèm theo)

2.

2.1

3.

3.1

3.3

KỲ KẾ  TOÁN, ĐƠ N VỊ  TIỀ N TỆ  sử  DỤ NG TRONG KẾ  TOÁN 

KỲ KÉ TOÁN

Năm tài chính hằ ng năm củ a Công ty bắ t đầ u từ  01 tháng 01 và kế t thúc vào ngày 31 tháng 12 
năm Dư orng lịch. Báo cáo tài chính kỳ này đư ợ c lậ p cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2023.

2.2 ĐƠ N VỊ  TIỀ N TỆ

Đcm vị sử  dụ ng ữ ong kế  toán là tiề n đồ ng Việ t Nam “VND” và đư ợ c ừ ình bày trên báo cáo tài 
chính theo đồ ng Việ t Nam.

CHUẨ N M ự c VÀ CHẾ  Đ ộ  KÉ TOÁN ÁP DỤ NG

CHẾ  Đ ộ  KẾ  TOÁN ÁP DỤ NG

Báo cáo tài chính kèm theo đư ợ c trình bày bằ ng Đồ ng Việ t Nam (VND), theo nguyên tắ c giá gố c 
và phù hợ p vớ i các Chuẩ n mự c kế  toán Việ t Nam, Chế  độ  kể  toán Công ty Chứ ng khoán Việ t 
Nam, các quy định và hư ớ ng dẫ n kế  toán áp dụ ng cho công ty chứ ng khoán đư ợ c ban hành theo 
Thông tư  so 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư  số  334/20l’6/TT-BTC ngày 
27/12/2016 sử a đổ i, bổ  sung và thay thế  Phụ  lụ c 02 và 04 củ a Thông tư  số  210/2014/TT-BTC 
ngày 30/12/2014 củ a Bộ  Tài chính hư ÓTig dẫ n kế  toán áp dụ ng đố i vớ i công ty chứ ng khoán, 
Thông tư  số  23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 củ a Bộ  Tài chính về  hư ớ ng dẫ n kế  toán chứ ng 
quyề n có đả m bả o đố i vớ i công ty chứ ng khoán là tổ  chứ c phát hành và các quy định pháp lý có 
liên quan đế n việ c lậ p và trình bày báo cáo tài chính.

3.2 TUYÊN BỐ  VÈ VIỆ C TUÂN THỦ  CHUẨ N M ự c KẾ  TOÁN VÀ CHẾ  ĐỘ  KẾ  TOÁN

Thự c hiệ n kế  toán công ty chứ ng khoán ừ ên cơ  sở  tuân thủ  các Chuẩ n mự c kế  toán Việ t Nam, 
Chế  độ  kế  toán Công ty Chứ ng khoán Việ t Nam, các quy định và hư ớ ng dân kê toán áp dụ ng cho 
công ty chúmg khoán đư ợ c ban hành theo Thông tư  sổ  210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và 
Thông tư  số  334/2016/TT-BTC sử a đổ i, bổ  sung và thay thể  Phụ  lụ c 02 và 04 củ a Thông tư  số  
210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 củ a Bộ  Tài chính hư ớ ng dân kê toán áp dụ ng đôi vớ i Công 
ty chứ ng khoán, Thông tư  số  23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 củ ạ  Bộ  Tài chính về  hư ớ ng dậ n 
kế  toán chứ ng quyên có đả m bả o đôi vớ i công ty chứ ng khoán là tô chứ c phát hành, các Chuân 
mự c kế  toán Việ t Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính đã đư ợ c trình bày 
mộ t cách trung thự c và họ p lý vê tình hình tài chính, kêt quả  hoạ t độ ng, báo cáo tình hình vôn 
chủ  sở  hữ u và các luồ ng tiề n củ a doanh nghiệ p.

Việ c lự a chọ n số  liệ u và thông tin cầ n phả i frình bày ữ ong bả n Thuyế t minh báo cáo tài chính 
đư ợ c thự c hiệ n theo nguyên tắ c trọ ng yế u quy định tạ i Chuẩ n mự c kế  toán Việ t Nam số  21 
"Trình bày Báo cáo tài chính".

HÌNH THỨ C KẾ  TOÁN ÁP DỤ NG

Công ty áp dụ ng hình thứ c kế  toán: Nhậ t ký chung trên máy tính.
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giầ y, thả nh phố  Hả  Nộ i

CÔNG TY CỔ  PHẰ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾ P)
(Các thụ yề t minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Bả o cả o tài chính kèm theo)

4. CÁC  CHÍNH SÁCH KẾ  TOÁN CHỦ  YẾ U

Sau đây là các chính sách kể  toán chủ  yế u đư ợ c Công ty áp dụ ng trong việ c lậ p báo cáo tài 
chính:

ư ớ c  tính kế  toán:

Việ c lậ p báo cáo tài chính tuân thủ  theo các Chuẩ n mự c Kể  toán, Chế  độ  Kế  toán doanh nghiệ p 
Việ t Nam áp dụ ng cho Công ty Chứ ng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đế n việ c lậ p 
và ừ ình bày báo cáo tài chính yêu cầ u Ban Tổ ng giám đố c phả i có nhữ ng ư ớ c tính và giả  định 
ả nh hư ở ng đế n số  liệ u báo cáo về  công nợ , tài sả n và việ c ừ ình bày các khoả n công nợ  và tài sả n 
tiề m tàng tạ i ngày lậ p báo cáo tài chính cũng lứ iư  các số  liệ u báo cáo về  doanh thu và chi phí 
trong suố t kỳ hoạ t độ ng. Ket quả  hoạ t độ ng kinh doanh thự c tể  có thể  khác vớ i các ư ớ c tíiứ i, giả  
định đặ t ra.

Tiề n và các khoả n tư ovg đư ong tiề n:

Tiề n và các khoả n tư oTĩg đư ong tiề n bao gồ m tiề n mặ t tạ i quỹ , các khoả n tiề n gử i không kỳ hạ n, 
các khoả n đầ u tư  ngắ n hạ n có thờ i hạ n thu hồ i hoặ c đáo hạ n không quá 3 tháng, có khả  năng 
thanh toán cao, dễ  dàng chuyể n đổ i thành tiề n và ít rủ i ro liên quan đế n việ c biế n độ ng giá trị.

Tiề n ký quỹ  củ a nhà đầ u tư :

Tiề n gử i củ a nhà đầ u tư  về  giao dịch chứ ng khoán phả n ánh các khoả n đặ t cọ c uỷ  thác củ a nhà 
đầ u tư  chứ ng khoán tạ i ngân hàng chi định cho mụ c đích thự c hiệ n các giao dịch chứ ng khoán. 
Khoả n tiề n này đang đư ợ c ứ ình bày tạ i các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính.

Tiề n gử i thanh toán bù trừ  giao dịch chứ ng khoán:

Tiề n gử i thanh toán bù trừ  giao dịch chứ ng khoán phả n ánh các khoả n ký quỹ  cho việ c thự c hiệ n 
các giao dịch xoá lệ nh và khớ p lệ nh tạ i Trung tâm Giao dịch chứ ng khoán và Trung tâm Lư u ký 
Chứ ng khoán.

Tài sả n tài chính ghi nhậ n thông qua lãi/lỗ  (FVTPL)

Các tài sả n tài chính FVTPL là tài sả n tài chính thoả  mãn mộ t ừ ong số  các điề u kiệ n sau:

(i) Tài sả n tài chmh đư ợ c phân loạ i vào nhóm nắ m giữ  để  kinh doanh. Tài sả n tài chính 
đư ợ c phân loạ i vào nhóm chứ ng khoán nắ m giữ  để  kinh doanh, nế u:

Đư ợ c mua hoặ c tạ o ra chủ  yế u do mụ c đích bán lạ i/mua lạ i ữ ong thờ i gian ngắ n;
Có bằ ng chứ ng về  việ c kinh doanh công cụ  đó nhằ m mụ c đích thu lợ i ngắ n hạ n; hoặ c 
Công cụ  tài chính phái sinh (ngoạ i trừ  công cụ  tài chíiử i phái sinh đư ợ c xác định là mộ t 
hợ p đồ ng bả o lãnh tài chính hoặ c mộ t công cụ  phòng ngừ a rủ i ro hiệ u quả ).

(ii) Tạ i thờ i điể m ghi nhậ n ban đầ u, các tài sả n tài chính xác định sẽ  đư ợ c trình bày hợ p lý 
hcm nế u phân loạ i vào tài sả n tài chính FVTPL vì mộ t trong các lí do sau đây:

Việ c phân loạ i vào các tài sả n tài chính FVTPL loạ i trừ  hoặ c làm giả m đáng kể  sự  không 
thố ng nhấ t ừ ong ghi nhậ n hoặ c xác định giá frị tài sả n tài chính theo các cơ  sở  khác 
nhau.
Tài sả n tài chính thuộ c mộ t nhóm các tài sả n chính đư ợ c quả n lý và kế t quả  quả n lý đư ợ c 
đánh giá dự a trên cơ  sở  giá trị họ p đồ ng phù hợ p vớ i chính sách quả n lý rủ i ro hoặ c 
chiế n lư ợ c đầ u tư  củ a Công ty.
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CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHÚNG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư òmg Trung Hòa, quậ n Câu Giấ y, thành phố  Hả  Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
_____  B09-CTCK

THUYÉT MINH BẢ O CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyế t minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chính kèm theo)

4. TÓM TẮ T CÁC CHÍNH SÁCH KẾ  TOÁN CHỦ  YẾ U (TIẾ P)

Cơ  sờ  ghi nhậ n tăng/giả m sổ  lư ọ fng và giá trị chứ ng khoán FVTPL mua trong Danh mụ c tài sả n 
tài chính củ a CTCK đư ợ c tính tạ i ngày T+0.

Giá xuấ t cùa các tài sả n tài chính này nhậ n thông qua lãi/lỗ  xác định theo phư ơ ng pháp bình quân 
gia quyên. Chi phí mua các tài sả n tài chính PVTPL đư ợ c ghi lứ iậ n vào chi phí giao dịch mua các 
tài sả n tài chính củ a báo cáo kế t quả  hoạ t độ ng ngay khi phát sinh.

Tài sả n tài chính giữ  đế n ngày đáo hạ n (HTM)

Các tài sả n tài chính HTM là các tài sả n tài chính phi phái siiứ i vớ i các khoả n thanh toán cố  định 
hoặ c có thể  xác định và có kỳ đáo hạ n cố  định mà Công ty có ý định và có khả  năng giữ  đế n 
ngày đáo hạ n, ngoạ i trừ :

Các tài sả n tài chính mà tạ i thờ i điể m ghi lử iậ n ban đầ u đã đư ợ c xế p vào nhóm ghi nhậ n theo 
giá trị họ fp lý thông qua báo cáo kế t quả  thu nhậ p;
Các tài sả n tài chính đã đư ợ c xế p vào nhóm sẵ n sàng để  bán;
Các tài sả n tài chính thoả  mãn định nghĩa về  các khoả n cho vay và phả i thu.

Các tài sả n tài chính HTM đư ợ c ghi nhậ n ban đầ u theo giá gố c và đư ợ c tiế p tụ c ghi nhậ n sau khi 
nhậ n ban đầ u theo giá gố c dự  phòng suy giả m giá trị các tài sả n tài chính HTM.

Các khoả n cho vay

Các khoả n cho vay là các tài sả n tài chử ứ i phi phái sinh có các khoả n thanh toán cố  địiứ i hoặ c có 
thể  xác định và không đư ợ c niêm yế t frên thị trư ờ ng chứ ng khoán, ngoạ i trừ :

Các khoả n mà Công ty có ý định bán ngay hoặ c sẽ  bán frong tư ơ ng lai gầ n đư ợ c phân 
loạ i là tài sả n nắ m giữ  vì mụ c đích kinh doanh, và cũng như  các loạ i mà tạ i thờ i điể m ghi 
nhậ n ban đầ u đư ợ c Công ty xế p vào nhóm ghi nhậ n theo giá ừ ị  hợ p lý thông qua báo cáo 
kế t quả  hoạ t độ ng;
Các khoả n đư ợ c Công ty phân loạ i vào nhóm sẵ n sàng để  bán tạ i thờ i điể m ghi nhậ n ban 
đầ u; hoặ c
Các khoả n mà ngư ờ i nắ m giữ  có thể  không thu hồ i đư ợ c phầ n lớ n giá ứ ị  đầ u tư  ban đầ u, 
không phả i do suy giả m chấ t lư ọ ng tín dụ ng và đư ợ c phân loạ i vào nhóm sẵ n sàng để  
bán.

Các khoả n cho vay đư ợ c thự c hiệ n bao gồ m hợ p đồ ng giao dịch ký quỹ  và hợ p đồ ng ứ ng trư ớ c 
tiề n bán chứ ng khoán. Các khoả n cho vay đư ợ c ghi nhậ n ban đầ u theo giá gố c và đư ợ c tiế p tụ c 
ghi nhậ n sau ghi lứ iậ n ban đầ u theo giá gố c trừ  dự  phòng suy giả m giá trị các khoả n cho vay.

Giá trị hợ p lý/ giá trị thị trư ờ ng củ a tài sả n tài chính

Các tài sả n tài chúứ i đư ợ c ghi rử iậ n ban đầ u theo giá ữ ị  thị trư òmg/ giá trị họ p lý. Giá trị hợ p lý/ 
giá trị thị trư ờ ng củ a tài sả n tài chính đư ợ c xác định lứ iư  sau:

Giá trị thị trư ờ ng củ a Chứ ng khoán niêm yế t trên Sờ  giao dịch Chứ ng khoán Hà Nộ i, Sờ  giao 
dịch Chứ ng khoán thành phố  Hồ  Chí Minh và các chứ ng khoán chư a niêm yế t ừ ên thị trư ờ ng 
chứ ng khoán như ng đã đăng ký giao dịch fren thị trư ờ ng giao dịch củ a các công ty đạ i chúng 
chư a niêm yế t (UPCOM) thì giá thị trư ờ ng đư ợ c xác định là giá đóng cử a tạ i ngày giao dịch 
gầ n nhấ t ngày đánh giá giá trị chứ ng khoán;
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
T ^ I  BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thư yêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Bả o cáo tài chính kèm theo)

4. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ  YẾ U (TEẾ P)

Giá trị  hợ p lý/ giá trị  thị trư òng củ a tài sả n tài chính (Tiế p)

Giá trị thị trư òrng vớ i chứ ng khoán bị huỷ  hoặ c đình chi giao dịch hoặ c bị ngừ ng giao dịch từ  
ngày thứ  sáu frờ  đi, giá chứ ng khoán thự c tế  là giá ứ ị  sổ  sách tạ i ngày đánh giá giá trị chứ ng 
khoán;

Giá trị chứ ng khoán chư a niêm yế t và chư a đăng ký giao dịch ứ ên thị trư ÒTĩg giao dịch củ a 
các công ty đạ i chúng chư a niêm yế t (UPCOM) thì giá chứ ng khoán thự c tế  fren thị trư ờ ng 
làm cơ  sở  đê trích lậ p dự  phòng là giá trung bìiứ i củ a các mứ c giá giao dịch thự c tế  theo báo 
giá củ a 3 công ty chứ ng khoán có giao dịch tạ i thờ i điể m gầ n nhấ t vớ i thờ i điể m trích lậ p dự  
phòng lứ iư ng không quá mộ t tháng tính đế n ngày đánh giá giá trị chứ ng khoán.

D ự  phòng suy giả m giá tr ị  các tài sả n tài chính và tài sả n thế  chấ p

Đố i vớ i các tài sả n thế  chấ p là chứ ng khoán cuả  các công ty chư a niêm yế t trên thị trư òng chứ ng 
khoán như ng đã đăng ký giao dịch trên thị trư ờ ng giao dịch củ a các công ty đạ i chúng chư a niêm 
yêt (UPCOM) thì giá trị thị trư ờ ng đư ợ c xác định là giá đóng cử a bìiử i quân tạ i ngày gân nhât có 
giao dịch tính đế n ngày đánh giá lạ i.

Đố i vớ i các tài sả n thế  chấ p chứ ng khoán chư a niêm yế t và chư a đăng ký giao dịch trên thị 
trư ÒTig giao dịch củ a các công ty đạ i chúng chư a niêm yế t (OTC) Công ty không thu thậ p đư ợ c 
giá thị trư ờ ng, Công ty đang ghi nhậ n giá trị các tài sả n trên theo giá sổ  sách theo Báo cáo tài 
chính củ a đơ n vị nhậ n đầ u tư . Trư ờ ng hợ p không thu thậ p đư ợ c Báo cáo tài chính củ a đơ n vị 
nhậ n đầ u tư  thì Công ty tạ m thờ i ghi nhậ n giá gố c.

Bù tr ừ  các công cụ  tài chính

Các tài sả n tài chính và công nợ  phả i trả  tài chính đư ợ c bù trừ  và giá trị thuầ n đư ợ c trình bày trên 
Báo cáo tình hình tài chính khi Công ty có quyề n hợ p pháp thự c hiệ n bù trừ  các giá trị đã đư ợ c 
ghi nhậ n này và có ý định bù trừ  trên cơ  sở  thuầ n hoặ c thu đư ợ c các tài sả n và thanh toán các 
khoả n nợ  phả i trả  đồ ng thờ i.

Các khoả n phả i thu và d ự  phòng nợ  phả i thu  khó đòi

Tấ t cả  các khoả n phả i thu và dự  thu về  cổ  tứ c, tiề n lãi củ a các tài sả n tài chính thuộ c danh mụ c tài 
sả n tài chính củ a Công ty phát sinh trong năm đề u đư ợ c theo dõi tạ i chỉ tiêu “Phả i thu và dự  thu 
cổ  tứ c, tiề n lãi các tài sả n tài chính” trên báo cáo tình hmh tài chính.

Các khoả n phả i thu đư ợ c ghi nhậ n theo giá trị ghi sổ  củ a các khoả n phả i thu khách hàng và phả i 
thu khác cùng dự  phòng phả i thu khó đòi. Dự  phòng phả i thu khó đòi đư ợ c trích lậ p cho nhữ ng 
khoả n phả i thu đã quá hạ n thaiử i toán từ  sáu tháng trở  lên, hoặ c các khoả n thu mà ngư ờ i nợ  khó 
có khả  nàng thanh toán do bị thanh lý, phá sả n hay các khó khăn tư ơ ng tự .

Tài sả n cổ  định hữ u hình và khấ u hao

Tài sả n cố  định hữ u hình đư ợ c trình bày theo nguyên giá trừ  giá trị hao mòn luỹ  kế . Nguyên giá 
tài sả n cố  địrứ i hữ u hình bao gồ m giá mua và toàn bộ  các chi phí khác liên quan trự c tiế p đế n 
việ c đư a tài sả n vào trạ ng thái sẵ n sàng sử  dụ ng.

Nguyên giá tài sả n cố  định hữ u hìrứ i do tự  làm, tự  xây dự ng bao gồ m chi phí xây dự ng, chi phí 
sả n xuấ t thự c tế  phát sinh cộ ng chi phí lắ p đặ t và chạ y thử  (nêu áp dụ ng).
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CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Ả  
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYẼ T MINH BẢ O CẢ O TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chinh kèm theo)

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ  TOÁN CHỦ  YẾ U (TIẾ P) 

Tài sả n cố  định hữ u hình và khấ u hao (Tiế p)

Tài sả n cố  định hữ u hình đư ợ c khấ u hao theo phư cmg pháp đư ờ ng thẳ ng dự a ừ ên thòi gian hữ u 
dụ ng ư ớ c tính, cụ  thể  như  sau:

Loạ i tài sả n cố  định Thòi gian hữ u dụ ng ư ớ c tính 
(Năm)

Máy móc thiế t bị 
Phư cmg tiệ n vậ n tả i 
Thiế t bị, dụ ng cụ  văn phòng

0 3 - 0 6
10

0 3 - 0 6

Tài sả n cổ  định vồ  hình và khấ u hao

Tài sả n cố  định vô hình là giá trị củ a các chư cmg frình phầ n mề m phụ c vụ  hoạ t độ ng kiiứ i doanh, 
đư ợ c khấ u hao theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng ừ ong thờ i gian từ  03 đế n 10 năm.

Phả i tr ả  hoạ t độ ng giao dịch chứ ng khoán

Phả i trả  hoạ t độ ng giao dịch chứ ng khoán bao gồ m khoả n tiề n phả i trả  các tổ  chứ c cung cấ p các 
dịch vụ  mua bán các tài sả n tài chính củ a Công ty hoặ c củ a khách hàng qua Sờ  giao dịch Chứ ng 
khoán và Công ty vói tư  cách là thành viên; Hoặ c vớ i các đạ i lý tham gia phát hành chử ng khoán 
cho tổ  chứ c phát hành chứ ng khoán liên quan đế n nghiệ p vụ  bả o lãnh phát hành chứ ng khoán củ a 
Công ty.

Nguồ n vố n chủ  sở  hữ u

Vố n đầ u tư  củ a chủ  sờ  hữ u đư ợ c ghi nhậ n theo số  vố n góp thự c tế  củ a các cổ  đông. Lợ i lứ iuậ n 
sau thuế  chư a phân phố i sau khi ứ ích lậ p các quỹ  theo quy định củ a pháp luậ t và điề u lệ  công ty 
sẽ  đư ợ c phân phố i theo nghị quyế t củ a Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trự c tiế p đế n việ c mua, đầ u tư  xây dự ng hoặ c sả n xuấ t nhữ ng tài sả n cầ n 
mộ t thờ i gian tư ơ ng đố i dài để  hoàn thành đư a vào sử  dụ ng hoặ c kinh doanh đư ợ c cộ ng vào 
nguyên giá tài sả n cho đế n khi tài sả n đó đư ợ c đư a vào sử  dụ ng hoặ c kinh doanh. Các khoả n thu 
nhậ p phát sinh từ  việ c đầ u tư  tạ m thờ i các khoả n vay đư ợ c ghi giả m nguyên giá tài sả n có liên
quan.

Tấ t cả  các chi phí lãi vay khác đư ợ c ghi nhậ n vào Báo cáo kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh khi phát 
sinh.

Doanh thu

Doanh thu nghiệ p vụ  môi giớ i chứ ng khoả n:

Là khoả n phí giao dịch chứ ng khoán mà Công ty đư ợ c hư ờ ng từ  các hoạ t độ ng môi giớ i 
kinh doanh chứ ng khoán cho nhà đầ u tư  đư ợ c xác định khi dịch vụ  môi giớ i hoàn thành.
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỬ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
____  B09-CTCK

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾ P)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ  TOÁN CHỦ  YẾ U (TIẾ P)

Doanh thu (Tiế p)

•  Lãi t ừ  các tài sả n tài chỉnh g h i nhậ n thông qua ỉăi/lỗ :

Lãi từ  các tài sả n tài chính ghi nhậ n thông qua lãi/lỗ  bao gồ m các khoả n chêiử i lệ ch lãi 
bán và giá vố n theo số  lư ọ mg các tài sả n tài chính FVTPL đã bán ra và khoả n thu nhậ p từ  
cổ  tứ c, lợ i nhuậ n đư ợ c chia phát sinh từ  cổ  phiế u, lãi ữ ái phiế u, tiề n lãi phát sinh các 
khoả n tiề n gử i cố  định thuộ c danh mụ c tài sả n tài chính FVTPL.

• Lãi t ừ  các khoả n đầ u tư  nắ m  g iữ  đế n ngày đáo hạ n (HTM):

Tiề n lãi phát sinh từ  danh mụ c tài sả n tài chính HTM mà Công ty đư ợ c nhậ n (lãi ừ ái 
phiế u, lãi tiề n gử i có kỳ hạ n).

• Lãi t ừ  các khoả n cho vay và ph ả i thu:

Lãi cho vay phát sinh từ  các khoả n cho vay phù hợ p vớ i quy định củ a pháp luậ t.

•  Lãi t ừ  tài sả n tài chính sẵ n sàng để  bán (AFS):

Tiề n lãi phát sinh từ  danh mụ c tài sả n tài chính AFS mà Công ty đư ợ c nhậ n (lãi cổ  tứ c, 
lãi trái phiế u, công cụ  tiề n tệ ).

•  Doanh thu  nghiệ p vụ  tư  vẩ n tài chính:

Là doanh thu phát sinh từ  cung cấ p các dịch vụ  tư  vấ n tài chính cho khách hàng phù hợ p 
vớ i quy định củ a pháp luậ t về  doanh thu từ  hoạ t độ ng tư  vấ n đư ợ c ghi nhậ n trên Báo cáo 
kế t quả  kinh doanh khi hoàn thành dịch vụ  và khách hàng châp nhậ n thanh toán.

•  Doanh thu  nghiệ p vụ  lư u  ký chứ ng khoán:

Doanh thu từ  dịch vụ  lư u ký chứ ng khoán cho nhà đầ u tư  củ a Công ty đư ợ c ghi lứ iậ n 
trên Báo cáo kế t quả  kinh doanh là khoả n phí lư u ký chứ ng khoán thu đư ợ c củ a nhà đầ u 
tư  có chứ ng khoán gử i lư u ký ờ  Trung tâm Lư u ký chứ ng khoán đư ợ c xác định vào cuôi 
mỗ i tháng và phí quả n lý sổ  cổ  đông.

• Thu nhậ p hoạ t độ ng khác:

Phả n ánh thu nhậ p hoạ t độ ng khác, gồ m: Cho thuê, sử  dụ ng tài sả n, doanh thu dịch vụ  tài 
chính khác, doanh thu từ  frả  hộ  gố c, lãi ữ ái phiế u, cổ  tứ c củ a tổ  chứ c phát hành, doanh 
thu khác.

Doanh thu hoạ t độ ng tài chính

Bao gồ m các loạ i sau: Doanh thu từ  chênh lệ ch lãi tỷ  giá hố i đoái; Doanh thu từ  lãi tiề n gử i ngân 
hàng không cổ  định; Doanh thu, dự  thu cô tứ c, lợ i nhuậ n đư ợ c chia từ  các khoả n đâu tư  vào công 
ty con, công ty liên kế t, liên doanh; Doanh thu đầ u tư  khác.
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾ P)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chinh kèm theo)

4. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ  YẾ U (TIÉP) 

Chi phí quả n lý công ty  chứ ng khoán

Bao gồ m các chi phí lư omg, vậ t tư  văn phòng, thuế  phí lệ  phí, chi phí khấ u hao TSCĐ, chi phí 
dịch vụ  mua ngoài và các chi phí băng tiề n khác phụ c vụ  cho hoạ t độ ng quả n lý củ a Công ty.

Thuế

Thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p thể  hiệ n tổ ng giá trị củ a số  thuế  phả i ừ ả  hiệ n tạ i và số  thuế  hoãn lạ i.

Số  thuế  hiệ n tạ i phả i trả  đư ợ c tính dự a fren thu lứ iậ p chịu thuế  trong năm. Thu nhậ p chịu thuế  
khác vớ i lợ i nhuậ n thuầ n đư ợ c trình bày trên Báo cáo kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh vì thu nhậ p 
chịu thuế  không bao gồ m các khoả n thu nhậ p hay chi phí tính thuế  hoặ c đư ợ c khấ u trừ  trong các 
năm khác (bao gôm cả  lô mang sang, nêu có) và ngoài ra không bao gôm các chi tiêu không chịu 
thuế  hoặ c không đư ợ c khấ u trừ .

Thuế  thu lứ iậ p hoãn lạ i đư ợ c tíiũi trên các khoả n chênh lệ ch giữ a giá trị ghi sổ  và cơ  sở  tính thuế  
nhậ p củ a các khoả n mụ c tài sả n hoặ c công nợ  trên báo cáo tài chính và đư ợ c ghi nhậ n theo 
phư ơ ng pháp báo cáo tình hình tài chính. Thuế  thu nhậ p hoãn lạ i phả i trả  phả i đư ợ c ghi nhậ n cho 
tấ t cả  các khoả n chênh lệ ch tạ m thòi còn tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i chỉ đư ợ c ghi nhậ n khi 
chắ c chắ n có đủ  lợ i nhuậ n tính thuế  trong tư ơ ng lai để  khấ u trừ  các khoả n chênh lệ ch tạ m thờ i.

Thuế  thu lứ iậ p hoãn lạ i đư ợ c xác định theo thuế  suấ t dự  tính sẽ  áp dụ ng cho năm tài sả n đư ợ c thu 
hổ i hay nợ  phả i trả  đư ợ c thanh toán. Thuế  thu nhậ p hoãn lạ i đư ợ c ghi nhậ n vào Báo cáo kế t quả  
hoạ t độ ng kinh doanh trừ  trư ờ ng hợ p khoả n thuế  đó có liên quan đế n các khoả n mụ c đư ợ c ghi 
thẳ ng vào vố n chủ  sở  hữ u. Trong trư ờ ng hợ p đỏ , thuế  thu nhậ p hoãn lạ i cũng đư ợ c ghi thẳ ng vào 
vố n chủ  sờ  hữ u.

Tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i và nợ  thuế  thu nhậ p hoãn lạ i phả i trả  đư ợ c bù trừ  khi Công ty có 
quyề n hợ p pháp để  bù trừ  giữ a tài sả n thuế  thu nhậ p hiệ n hành vớ i thuế  thu nhậ p hiệ n hành phả i 
nộ p và khi các tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i và nợ  thuê thu nhậ p hoãn lạ i phả i trả  liên quan đên 
thuế  thu lứ iậ p doanh nghiệ p đư ợ c quả n lý bở i cùng mộ t cơ  quan thuế  và Công ty có dự  định 
thanh toán thuế  thu nhậ p hiệ n hành trên cơ  sở  thuầ n.

Việ c xác diidi thuế  thu lứ iậ p củ a Công ty căn cứ  vào các quy định hiệ n hàidi về  thuế . Tuy nhiên, 
rủ iữ ng quy định này thay đổ i theo từ ng thờ i kỳ và việ c xác địiứ i sau cùng về  thuế  thu nhậ p doanh 
nghiệ p tuỳ thuộ c vào kêt quả  kiêm tra củ a cơ  quan thuê có thâm quyên.

Các loạ i thuế  khác đư ợ c áp dụ ng theo các luậ t thuế  hiệ n hành tạ i Việ t Nam.

Các bên liên quan

Các bên liên quan củ a Công ty gồ m:
Công ty CP Đầ u tư  Châu Á Thái Bình Dư ơ ng: ông Nguyễ n Đỗ  Lăng -  Thành viên 

HĐQT củ a Công ty là Thành viên HĐQT củ a Công ty CP Đầ u tư  Châu Á Thái Bình Dư ơ ng;
Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ Việ t Nam: Chủ  tịch HĐQT Công ty là Chủ  tịch Hộ i đồ ng 

Quả n trị củ a Công ty cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ Việ t Nam; Tổ ng Giám đố c Công ty là Thành viên 
HĐQT củ a Công ty cổ  phầ n đầ u tư  IDJ Việ t Nam

Công ty cổ  phầ n tậ p đoàn Apee Group: Các con củ a ông Nguyễ n Đỗ  Lăng -  Thành viên 
HĐQT Công ty là cổ  đông lófn củ a Công ty cổ  phầ n tậ p đoàn Apee Group

23



CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHÚNG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ ONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾ P)
(Các thư yêí minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chính kèm theo)

6.

7.

7.1

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ  TOÁN CHỦ  YẾ U (TIẾ P)

Các bên liên quan (Tiế p)

Công ty Cổ  phầ n Tậ p đoàn Cotana: Thành viên HĐQT - ông Nguyễ n Đỗ  Lăng là Phó Chủ  
tịch Hộ i đồ ng Quả n trị Công ty Cổ  phầ n Tậ p đoàn Cotana.
Hộ i đồ ng Quả n ừ ị  và Ban Tổ ng Giám đố c Công ty.
Và các bên liên quan khác đư ợ c công bố  ữ ên Báo cáo tình hình quả n trị Công ty số  
01/2024/BCQT-APEC ngày 22/01/2024.

5. GIÁ TRỊ  KHỐ I LƯ Ợ NG GIAO DỊ CH CHỨ NG KHOÁN TH ự C  HIỆ N TRONG NĂM

Khố i lư ợ ng giao dịch Giá trị khố i lư ợ ng giao dịch 
thự c hiệ n trong năm thự c hiệ n trong năm 

Cổ  phiế u VNĐ

Củ a Công ty Chứ ng khoán 39.859.171 707.764.335.870

- Cổ  phiế u 39.859.171 707.764.335.870

Củ a Nhà đầ u tư 1.065.264.606 13.828.454.414.520

- Cổ  phiế u 1.065.264.606 13.828.454.414.520

1.105.123.777 14.536.218.750.390

TIÈN VÀ CÁC KHOẢ N TƯ ONG ĐƯ ONG TIỀ N

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

- Tiề n mặ t 92.906.168 12.571.928

- Tiề n gử i ngân hàng 24.859.970.444 39.658.129.455

- Tiề n gử i thanh toán bù trừ  giao dịch chứ ng khoán 5.030.987.634 15.028.573

- Tiề n gử i có kỳ hạ n không quá 3 tháng 121.000.000.000 121.000.000.000

Cộ ng 150.983.864.246 160.685.729.956

CÁC LOẠ I TÀI SẢ N TÀI CHÍNH

Các khoả n cho vay
Tạ i 31/12/2023 Tạ i 01/01/2023

Giá trị ghi sổ Giá trị họ p lý (3) Giá trị ghi sỗ Giá trị họ p lý (3)

VND VND VND VND

-Hoạ t  độ ng 8.185.553.479 8.185.553.479 13.333.763.409 13.333.763.409
ứ ng trư ớ c tiề n
bán (1)

-G ố c  cho 138.480.347.032 128.346.879.774 165.829.096.965 155.633.690.715
vay hoạ t độ ng
Margjn (2)

Cộ ng 146.665.900.511 136.532.433.253 179.162.860.374 168.967.454.124

i

C'
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CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Ả
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
__ B09-CTCK

THUYẼ T MINH BẢ O CÁO TÀI CHÉVH (TIÉP)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chỉnh kèm theo)

1.

7.1

7.3

CÁC LOẠ I TÀI SẢ N TÀI CHÍNH (TIẾ P) 

Các khoả n cho vay (Tiế p)

( 1) Đây là khoả n phả i thu liên quan đế n hoạ t độ ng ứ ng trư ớ c tiề n bán cổ  phiế u cho nhà đầ u 
tư  frong thờ i gian chờ  nhậ n tiề n bán cổ  phiế u.

(2)

(3)

Chứ ng khoán lứ ià đầ u tư  tham gia vào giao dịch vay ký quỹ  đư ợ c Công ty giữ  như  tài 
sả n câm cô cho khoả n vay này củ a nhà đâu tư  vớ i Công ty.

Giá trị hợ p lý củ a các khoả n cho vay đư ợ c xác định bằ ng giá frị ghi sổ  củ a khoả n vay trừ  
đi dự  phòng suy giả m giá trị các khoả n cho vay

7.2 Dự  phòng suy giả m giá trị các tài sả n tài chính và tài sả n nhậ n thế  chấ p

31/12/2023
VND

01/01/2023
VND

- Dự  phòng suy giả m g á  trị các khoả n cho vay 

Cộ ng

10.133.467.258 10.195.406.250

10.133.467.258 10.195.406.250

Tài sả n tài chính ghi nhậ n thông qua lãi/lỗ  (FVTPL)

31/12/2023 01/01/2023

Tâi sả n PVTPL Giá gố c 

VND

Giá trị họ p lý 

VND

Giá gố c 

VND

Giá trị hợ p lý 

VTSD

Chứ ng khoán 
thư ơ ng mạ i

653.351.800.666 426.337.338.968 739.070.464.138 564.311.999.189

Cổ  phiế u niêm yế t 431.516.719.007 234.593.071.400 517.233.552.402 347.458.248.350

Cổ  phiế u đăng ký 
giao dịch (UPCOM)

3.650.220 698.100 5.480.297 1.881.400

Cổ  phiế u chư a niêm 
yế t, chư a đăng ký 
giao dịch

221.831.431.439 191.743.569.468 221.831.431.439 216.851.869.439

Cộ ng 653.351.800.666 426.337.338.968 739.070.464.138 564.311.999.189
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CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CẢ O TÀI CHÉVH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023
___ - ___-__ _________ _______________ ___________________  B09-CTCK

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thư yêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chính kèm theo)

Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hả  Nộ i

8. CÁC KHOẢ N PHẢ I THU

9.

10.

11.

31/12/2023 01/01/2023
VND VND

Các khoả n phả i thu và dự  thu cổ  tử c, tiề n lãi các 3.186.993.609 2.166.162.700
tài săn tài chính

- Dự  thu lãi cho vay margin 3.186.993.609 2.166.162.700
Trả  trư ớ c cho nguừ i bán 3.329.896.259 3.049.896,259
- 3i Infotech Asia Pacific Pte Ltd 2.430.258.000 2.430.258.000
- Các khoả n trả  frư ớ c khác 899.638.259 619.638.259
Các khoăn phả i thu các dịch vụ  CTCKcung cấ p 7.571.855.246 6.664.355.246

- Công ty Cổ  phầ n Tậ p đoàn Apec Group 3.997.188.000 3.997.188.000
- Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ Việ t Nam 2.637.945.000 1.707.945.000

- Phả i thu hoạ t độ ng tư  vấ n tài chính khác 936.722.246 959.222.246
Phả i thu khác 7.834.207.945 5.867.946.443

- Sử a lỗ i giao dịch chứ ng khoán 4.548.366.937 4.548.366.937

- Các đố i tư ợ ng khác 3.285.841.008 1.319.579.506

Cộ ng 21.922.953.059 17,748.360.648

TẠ M Ứ NG

Sổ  dư  các khoan tạ m ứ ng chủ  yế u là nhữ ng khoả n tạ m ứ ng cho nhân viên để  thự c hiệ n giao dịch
thu mua cổ  phầ n củ a các Công ty mụ c tiêu và thự c hiệ n các hoạ t độ ng kinh doanh củ a Công ty.
Tuy nhiên, tạ i thờ i điể m phát hành báo cáo này, các hồ  sơ  hoàn ứ ng và tạ m ứ ng chư a đư ợ c hoàn
thiệ n.

CHI PHÍ TRẢ  TRƯ Ớ C

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

Chi phí trả  trư ớ c ngắ n hạ n 254.816.716 237.987.372

- Công cụ  dụ ng cụ  xuấ t dùng, chi 254.816.716 237.987.372

phí hỗ  trợ  phầ n mề m
Chi phí trả  trư ớ c dài hạ n 178.206.307 488.234.684

- Công cụ  dụ ng cụ  xuấ t dùng 132.629.878 416.010.059

- Các chi phí khác 45.576.429 72.224.625

Cộ ng 433.023.023 726.222.056

CÀM CỐ , THẾ  CHẤ P, KÝ QUỸ , KÝ cư ợ c

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

Ngắ n hạ n 39.000.000 39.000.000

- Ký quỹ , ký cư ợ c 39.000.000 39.000.000

Cộ ng 39.000.000 39.000.000
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHÚNG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ ONG

THUYẾ T MINH BÁO CẢ O TÀI CHÍNH (TIẾ P)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chinh kèm theo) 

12. TIỀ N NỘ P QUỸ  HỖ  TRỢ  THANH TOÁN

13.

14.

31/12/2023 01/01/2023
VND VND

- Tiề n nộ p ban đầ u 494.938.176 494.938.176
- Tiề n nộ p bổ  sung hàng năm 8.524.060.477 7.041.698.136
- Tiề n lãi phân bổ  hàng năm 7.536.746.071 6.765.885.932

Cộ ng 16.555.744.724 14.302.522.244

TÀI SẢ N CỐ  ĐẸ VH VÔ HÌNH
Phầ n mề m TSCĐ vô hình khác Cộ ng

VND VND VND

NGUYÊN GIÁ

01/01/2023 9.045.317.488 353.210.000 9.398.527.488

31/12/2023 9.045.317.488 353.210.000 9.398.527.488

HAO MÒN LUỸ  KÉ

01/01/2023 (4.755.846.514) (353.210.000) (5.109.056.514)

Khấ u hao ừ ong năm (927.799.992) - (927.799.992)

31/12/2023 (5.683.646.506) (353.210.000) (6.036.856.506)

GIÁ TRỊ  CÒN LẠ I

01/01/2023 4.289.470.974 - 4.289.470.974

31/12/2023 3.361.670.982 - 3.361.670.982

Nguyên giá tài sả n cố  định vô hình hế t khấ u hao còn sử  dụ ng tạ i ngày 31/12/2023 là: 
4.759.527.488 đồ ng (tạ i ngẩ y 01/01/2023 là: 4.759.527.488 đồ ng).

TÀI SẢ N CÓ ĐỊ NH HỮ U HÌNH

Máy móc, 
thiế t bị 

VND

Phư ong tiệ n vậ n 
tả i, truyề n dẫ n 

VND

Thiế t bị 
quả n lý 

VND

Cộ ng

VND

NGUYÊN GIÁ

01/01/2023 7.589.276.652 1.439.889.000 7.208.802.172 16.237.967.824

31/12/2023 7.589.276.652 1.439.889.000 7.208.802.172 16.237.967.824

HAOMÒNLUỸ KỂ

01/01/2023 (678.715.151) (1.439.889.000) (7.208.802.172) (9.327.406.323)

Khấ u hao ừ ong năm (839.876.172) - - (839.876.172)

31/12/2023 (1.518.591.323) (1.439.889.000) (7.208.802.172) (10H67.282.495)

GIÁ TRỊ  CÒN LẠ I

01/01/2023 6.910.561.501 - - 6.910.561.501

31/12/2023 6.070.685.329 - - 6.070.685.329

Nguyên giá tài sả n cố  đinh hữ u hình hế t khấ u hao còn sử  dụ ng tạ i ngày 31/12/2023 là:
9.010.103.824 đồ ng (tạ i ngày 01/01/2023 là: 8.698.563.722 đồ ng).
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CÔNG TY CỞ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Ả  
T ^ I  BÌNH DƯ OÍNG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n cầ u  Giấ y, thành phố  Hà Nộ i
— — T. - ■ ■ I ■ ■ ý, * *--------------------------Ì  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYET MINH BÁO CAO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chính kèm theo)

17. PHẢ I TRẢ  NGƯ Ờ I BÁN

18.

19.

19.1

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

- Công ty TNHH Giả i pháp phầ n mề m - 418.500.000
tài chính Công n ^ ệ  DTND

- Công ty TNHH Truyề n thông ICON 46.788.359 46.788.359

- Công ty Cổ  phầ n Tậ p đoàn Apec Group 70.440.000 70.440.000
- Các đố i tư ợ ng khác 91.151.613 136.151.613

Cộ ng 208.379.972 671.879.972

PHẢ I TRẢ , PHẢ I NỘ P NGẮ N HẠ N KHÁC

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

- Khách hàng cá nhân 739.198.400 733.217.837

- Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  Châu Á Thái Bình Dư ofng - 175.000.000

- Công ty Cổ  phầ n Xi măng Phú Thọ 455.867.000 455.867.000

- Thanh toán bù trừ  giao dịch chứ ng khoán 2.837.410.000 -

- Các khoả n phả i trả  khác 25.436.465 202.110.487

Cộ ng 4.057.911.865
— -.1  i' ■ ' ' i i a  ______

1.566.195.324

VỐ N CHỦ  SỞ  HỮ U

CHI TIẾ T VÓN CHỦ  SỞ  HỮ U

Cổ  đông

- Ông Nguyễ n Đỗ  Lăng

- Các cổ  đông khác

Cộ ng

31/12/2023 01/01/2023 
(Trình bày lạ i)

VND Tỷ  lệ VND Tỷ  lệ

% %

118.724.400.000 14,3% 118.724.400.000 14,3%

711.275.600.000 85,7% 711.275.600.000 85,7%

830.000.000.000 100% 830.000.000.000 100%

§
(

CHI

'Ố .

32



5
'=

O
 

r
n

'5 ÇNPfN

HqUqn

Ä
 
I—

I
cü

O-S•s.K

eçB
<o*
U

5
 

IS ^
 

^

S
 
22 §

 
;:d

^
 

CO 
vo

s
 

°ô oç 
oô

^
 
^

 
»-H

 
^

_» 
O

 
• 

o
s

s
 P
 s
 pÑ

2Í ®
' 

_

<̂« 43 
Q

 
2

£
 

B<
B

 
S

i
 

s

'§
' 

g
B

 
w

.« 
=• c

Æ
 

fi« 
c

 
<«•&JDS3

'CS 
O 

■*5W
) .-

»■Ofi«

>sỞb
 

^
 

I 

?
 

Ä
eo 

O
. I

4
 "S

?
 

s
“

 ■<o>

s
 

il
U

 
Ja

«
 

'■Ịs
^3 

«i
wis

■<«£B

^
 

ÍT' ỌỊ
3

 
S

 ^
a

 
^

 ®
 

00 22 
^

 
^

 ôe
fO 

^
 ^

Ọ
 2S >o

I? 
S

 ^

ỉn
 

5
 

an

O
1 

O
 

•
9

O
9

9
O

9
9

Õ
9

9
O

9
9

O
9

9
0Õ

0Õ
0Õ

9
00

00
00

ri
r4

fS

O
1 

O
 

'
9

O
9

9
O

9
9

Õ
9

9
ITi

m
iTì

Os
as

OS
ỉrì

ư
i

ư
i

F
-

F
-

fñ
fô

fñ

O
1 

O
 

'
9

O
9

9
O

9
9

Õ
9

9
O

9
9

9
9

9
Õ

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
m

m
m

00
00

00

me
n

0?ö^
•ỔÏN

(
CH\\î

sIm
c

1
s>
cô

«
 >i

9
9

U
s

a 
=

B

E
D

û
c

P
- 

O
û

S
 

s
S

>
Re
:

S
>

«
 

g
B

 
-B

>
BB

s«
9

9
i

â

<
§

.
3

J
2

S
 

B<
|-

 

«
 J

■ PN
K

OSf
j

b
c

b
 

c
S

3

T
3

*5*
'S

 '5.
T

3

<
<

o
J

‘‘
S

 
J

 
e

n
 

^
K

©



CÔNG TY CỞ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THẢ I BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i 
THUYÊT MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chíiứ i kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

(Các thuyế t minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

19. VỐ N CHỦ  SỞ  HỮ U (TIẾ P)

19.3 CÁC GIAO DỊ CH VÈ VỐ N VỚ I CÁC CHỦ  sở  HỮ U VÀ PHÂN PHỐ I c ổ  TỨ C, LỢ I NHUẬ N

20.

20.1

21.

22.

Năm 2023 Năm 2022

VND VND

- vố n đầ u tư  củ a chủ  sở  hữ u

+ Vố n góp đầ u năm 830.000.000.000 830.000.000.000
+ Vố n góp cuố i năm 830.000.000.000 830.000.000.000

- Cổ  tứ c, lợ i nhuậ n đã phân phổ i - -

C ỏ  PHIẾ U

31/12/2023 01/01/2023

Cổ  phiế u Cổ  phiế u

Số  lư ợ ng cổ  phiế u đăng ký phát hành 83.000.000 83.000.000

Số  lư ợ ng cổ  phiế u đã phát hành 83.000.000 83.000.000

+ Cổ  phiế u phổ  thông 83.000.000 83.000.000

Số  lư ợ ng cổ  phiế u đang lư u hành 83.000.000 83.000.000

+ Cổ  phiế u phổ  thông 83.000.000 83.000.000

Mệ nh giá cổ  phiế u (VND/CỔ  phiế u) 10.000 10.000

THUYẾ T MINH CHỈ  TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CỔ  PHIẾ U ĐANG LƯ U HÀNH

31/12/2023 01/01/2023

CP CP

- Cổ  phiế u đang lư u hành 83.000.000 83.000.000

Cộ ng 83.000.000 83.000.000

TÀI SẢ N TÀI CHÍNH NIÊM YÉT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊ CH TẠ I VSD CỦ A CTCK

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

- Tài sả n tài chính giao dịch tự  do chuyể n như ợ ng 246.465.790.000 307.509.270.000

Cộ ng 246.465.790.000 307.509.270.000

TÀI SẢ N TÀI CHÍNH CHƯ A L ư u  KÝ TẠ I VSD CỦ A CÔNG TY CHỨ NG KHOÁN

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

- Tài sả n tài chính chư a lư u ký tạ i VSD 217.358.190.000 217.358.190.000

Cộ ng 217.358.190.000 217.358.190.000

%

G T
PHẨ  
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Câu Giấ y, thả nh phố  Hà Nộ i

CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIEP)
(Các thư yêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đằ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chính kèm theo)

23. TÀI SẢ N TÀI CHÍNH ĐÃ LƯ U KÝ TẠ I VSD VÀ CHƯ A GIAO DỊ CH CỦ A CTCK

24.

25.

26.

31/12/2023 01/01/2023

VND VND
- Tài sả n tài chính đã lư u ký tạ i VSD và chư a 

giao dịch, tự  do chuyể n như ợ ng
30.430.000 30.430.000

Cộ ng 30.430.000 30.430.000

TÀI SẢ N TÀI CHÍNH ĐÃ L ư u  KÝ TẠ I VSD VÀ CHƯ A GIAO DỊ CH CỦ A NHÀ ĐẦ U TƯ

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

- Tài sả n tài chính đã lư u ký tạ i VSD và chư a
58.186.550.000 62.320.630.000

giao dịch, tự  do chuyể n như ợ ng

Cộ ng 58.186.550.000 62.320.630.000

TIÈN GỬ I CỦ A KHÁCH HÀNG

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  về  giao dịch chứ ng 
khoán theo phư ong thứ c CTCK quả n lý

157.806.097.943 178.984.163.750

- Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  trong nư ớ c 157.806.097.943 178.984.163.750

Tiề n gử i bù trừ  và thanh toán giao dịch 
chử ng khoán củ a Nhà đầ u tư

4.869.765.531 42.740.336

- Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  trong nư ớ c 4.804.336.654 41.616.429

- Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  nư ớ c ngoài 65.428.877 1.123.907

Tiề n gử i củ a Tỗ  chứ c phát hành chứ ng khoán 474.611.507 181.044.581

Cộ ng 163.150.474.981 179.207.948.667

PHẢ I TRẢ  NHÀ ĐẰ U T ư

31/12/2023 01/01/2023

VND VND

Phả i trả  Nhà đầ u tư  - Tiề n gử i củ a Nhà đầ u 
tư  về  giao dịch chứ ng khoán theo phư oug

162.675.863.474 179.026.904.086

thứ c CTCK quả n lý

- Nhà đầ u tư  trong nư ớ c 162.437.770.460 178.791.209.793

- Tiề n gử i củ a Nhà đầ u tư  nư ớ c ngoài 238.093.014 235.694.293

Cộ ng 162.675.863.474 179.026.904.086

OÁN
\
'đNG
A
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CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ OỈNG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  117 Trầ n Duy Hung, 
Phư òng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

, r ~ f > y i *

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYÉT MINH BÁO CAO TAI CHINH (TIEP)
(Các thiiyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chính kèm theo)

27. DOANH THU HOẠ T ĐỘ NG

28.

29.

30.

Năm 2023 Năm 2022
VND VND

- Doarử i thu hoạ t độ ng môi giớ i chứ ng khoán 9.250.341.514 13.182.316.008
- Thu nhậ p tiề n lãi từ  các khoả n cho vay và phả i thu 14.590.417.209 18.279.541 046
- Doarứ i thu ngỉiiệ p vụ  lư u ký chứ ng khoán 1.110.940.115 1.028.004.645
- Lãi từ  các TSTC ghi nhậ n thông qua lãi/lỗ  (PVTPL) 405.021.919.488 353.098.960.125
- Lãi từ  các khoả n đầ u tư  nắ m giữ  đế n 3.398.076.711 3.382.821.895

ngày đáo hạ n (HTM)
- Doanh thu dịch vụ  tư  vấ n tài chính 1.380.181.818 32.411.025.866

Cộ ng 434.751.876.855 421.382.669.585

C H I PH Í HOẠ T ĐỘ NG CUNG CẤ P D Ị CH v ụ

Năm 2023 Năm 2022
VND VND

- Chi phí dự  phòng tài sả n tài chính, xử  lý tổ n thấ t các (61.938.992) (419.829.365)
khoả n phả i thu khó đòi và lỗ  suy giả m tài sả n tài chính 
và chi phí đi vay củ a các khoả n cho vav

- Chi phí n ^ iệ p  vụ  môi gjớ i chứ ng khoán 7.522.914.861 9.932.217.988

- Chi phí tư  vấ n tài chính 39.910.870 210.503.558

- Chi phí n ^ iệ p  vụ  lư u ký chứ ng khoán 1.186.197.369 1.096.985.156

- Chi phí dịch vụ  khác 10.330.868 13.085.289

Cộ ng 8.697.414.976 10.832.962.626

C H I PH Í TÀ I CHÍNH

Năm 2023 Năm 2022
VND VND

- Chi phí lãi vay 675.378.413 720.217.449

Cộ ng 675.378.413 720.217.449

C H I PH Í QUẢ N LÝ CÔNG TY CHỨ NG KHOÁN

Năm 2023 Năm 2022

VND VND

- Chi phí Iư ong và các khoả n phúc lợ i 17.133.360.660 18.116.791.442

- Chi phí công cụ , dụ ng cụ , vậ t tư  văn phòng 447.673.846 418.678.338

- Chi phí khẩ u hao TSCĐ 90.799.992 77.410.026

- Chi phí thuế , phí và lệ  phí 7.000.000 6.000.000

- Chi phí (hoàn nhậ p)/trích lậ p dự  phòng 172.113.795.202 (2.273.773.735)

- Chi phí dịch vụ  mua ngoài 1.584.965.775 1.494.844.573

- Chi phí khác 2.006.332.274 2.983.787.763

Cộ ng 193.383.927.749 20.823.738.407
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Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

■.  ̂_ ỹ à •" \ ■ —~ /-—~~— i —----

CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYẼ T MINH BẢ O CẢ O TÀI CHÍNH (TIẾ P)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cả o tài chính kèm theo)

31. CHI PHÍ THUÉ THU NHẬ P DOANH NGHIỆ P

Các báo cáo thuế  củ a Công ty sẽ  chịu sự  kiể m fra củ a cơ  quan thuế . Do việ c áp dụ ng luậ t và các 
quy định về  thuế  đố i vớ i các loạ i nghiệ p vụ  khác nhau có thể  đư ợ c giả i thích theo nhiề u cách 
Ịdiác nhau, sô thuê đư ợ c trình bày trên Báo cáo tài chính có thể  sẽ  bị thay đổ i theo quyế t định 
cuôi cùng củ a cơ  quan thuê. Bả ng túih thuê thu nhậ p doanh nghiệ p hiệ n hành củ a Công ty đư ợ c 
trình bày dư ớ i đây:

Tổ ng lọ i nhuậ n kế  toán trư ớ c thuế  

Điề u chỉnh thu nhậ p chịu thuế

Các khoả n điề u chình tăng

- Chênh lệ ch giả m đánh giá lạ i tài sả n tài chinh 
PVTPL

- Dự  phòng phả i thu khó đòi

- Chi p h í không đư ợ c trừ  

Các khoả n điề u chỉnh giả m

- Trừ : Thu nhậ p không chịu thuế  

Tổ ng thu nhậ p chịu thuế

Thuế  suấ t thuế  TNDN

Chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hiệ n hành

32. THƯ É THU NHẬ P DOANH NGHIỆ P HOÃN LẠ I

• Thuế  TNDN hoãn lạ i phát sinh do phầ n 
đánh giá lạ i tài sả n tài chính PVTPL

Năm 2023 

VND

Năm 2022 

VND

(182.080.258.212)

223.528.072.605

224.889.156.105 

52.255.996.749

(561.716.305.282)

573.202.179.141

575.490.806.369

574.825.806.369

172.183.159.256

450.000.000

1.361.083.500

1.361.083.500 

41.447.814.393

20%

665.000.000

2.288.627.228

2.288.627.228 

11.485.873.859

20%

8.289.562.879 2.297. Ị 74.772

Năm 2023 
VND

Năm 2022 
VND

(10.451.199.350) (114.965.161.275)

Cộ ng (10.451.199.350) (114.965.161.275)

Công ty xác định chi phí thuế  TNDN hoãn lạ i trên cơ  sở  giá trị tài sàn tài chính ghi nhậ n thông qua 
lãi/lỗ  có sự c khác biệ t theo giá trị tính thuế  và giá trị ghi sổ  kể  toán.

33. LÃI/(LỎ ) Cơ  BẢ N/SUY GIẢ M TRÊN c ỏ  PHIẾ U

Năm 2023 

VND

Năm 2022 

VND

- Lọ i nhuậ n hoặ c lỗ  phân bổ  cho cổ  đông sở (179.918.621.741) (449.048.318.779)
hữ u

- Số  bìiứ i quân gja quyề n củ a cổ  phiế u đang 83.000.000 83.000.000
lư u hành trong kỳ (CP)

- Lãi cơ  bả n/suy giả m trên cổ  phiế u (VND/CP) (2.168) (5.410)

Công ty chư a có kế  hoạ c trích quỹ  khen thư ở ng phúc lợ i từ  lợ i nhuậ n kế  toán sau thuế  năm 2023, theo 
đó, chỉ tiêu lãi cơ  bả n trên cổ  phiế u cho năm tài chinh kế t thuc ngày 31 tháng năm 2023 chư a tính ả nh 
hư ở ng củ a việ c điề u chìiứ i quỹ  khen thư ở ng phúc lợ i.
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CÔNG TY CỔ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duỵ  Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Câu Giấ y, thả nh phố  Hả  Nôi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYET MEVH BAO CAO TAI CHÍNH (TIỂ P)
(Các thư yêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chinh kèm theo)

34. CÔNG CỤ  TÀI CHÍNH

Các loai cône cu tài chính củ a C ôm  ty bao sồ m:

Giá trị ghi sổ

31/12/2023 01/01/2023
Giá gố c Dự  phòng Giá gổ c Dự  phòng

VND VND VND
Tâi sả n tài chính

Tiề n và các khoả n 
tư ơ ng đư ơ ng tiề n

150.983.864.246 - 160.685.729.956 -

Các tài sàn tài chính 426.337.338.968 - 564.311.999.189 _

ghi nhậ n thông qua lãi 
lỗ  (PVTPL)

Các khoả n cho vay 146.665.900.511 (10.133.467.258) 179.162.860.374 (10.195.406.250)
Các khoả n phả i thu 
ngắ n hạ n

3.186.993.609 2.166.162.700

Phả i thu các dịch vụ  
CTCK cung cấ p

7.571.855.246 (264.722.246) 6.664.355.246 (246.222.246)

Các khoả n phả i thu 
khác

7.834.207.945 (5.397.831.870) 5.867.946.443 (5.467.196.024)

Cộ ng 742.580.160.525 (15.796.021.374) 918.859.053.908 (15.908.824.520)

35. MỤ C ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢ N LÝ RỦ I RO TÀI CHÍNH

Các khoả n nợ  phả i ừ ả  tài chính củ a Công ty bao gồ m các khoả n phả i frả  ngư ờ i bán và các khoả n 
phả i trả  khác. Mụ c đích chính củ a các khoả n nợ  phả i trả  tài chính này là hỗ  ừ ợ  tài chính cho hoạ t 
độ ng củ a Công ty. Công ty có các khoả n cho vay, phả i thu khách hàng và các khoả n phả i thu 
khác, tiề n mặ t phát sinh trự c tiế p từ  hoạ t độ ng củ a Công ty. Công ty không nắ m giữ  hoặ c phát 
hành các công cụ  tài chính phái sinh.

Công ty chịu rủ i ro thị trư ờ ng, rủ i ro tín dụ ng và rủ i ro thanh khoả n.

Nghiệ p vụ  quả n lý rủ i ro là nghiệ p vụ  không thể  thiế u cho toàn bộ  hoạ t độ ng kinh doanh củ a 
Công ty, Công ty có hệ  thố ng kiể m soát mứ c cân đố i có thể  chấ p nhậ n đư ợ c giữ a chi phí rủ i ro và 
chi phí quả n lý rủ i ro. Ban Tổ ng Giám đố c theo dõi liên tụ c quy trình quả n lý rủ i ro củ a Công ty 
nhằ m đả m bả o mứ c cân đố i phù họ p giữ a rủ i ro và kiể m soát rủ i ro.

Ban Tổ ng Giám đố c xem xét thố ng nhấ t các chính sách quả n lý nhữ ng rủ i ro này như  tổ ng hợ p 
dư ớ i đây.

R Ủ I R O  T H Ị  TRƯ Ờ NG

Rủ i ro thị trư ờ ng là rủ i ro mà giá ữ ị  hợ p lý củ a các luồ ng tiề n ừ ong tư ơ ng lai củ a mộ t công cụ  tài 
chính sẽ  biể n độ ng theo lử iữ ng thay đổ i củ a giá thị trư ờ ng. Rủ i ro thị trư ờ ng có hai loạ i rủ i ro: rủ i 
ro lãi suấ t và rủ i ro về  giá khác, chẳ ng hạ n như  rủ i ro về  giá cổ  phầ n. Công cụ  tài chính bị ả tứ i 
hư ở ng bở i rủ i ro thị trư ờ ng bao gồ m các khoả n vay và nợ , tiề n gử i, các khoả n đầ u tư  sẵ n sàng để  
bán. Hoạ t độ ng kinh doanh củ a Công ty sẽ  chủ  yế u chịu rủ i ro khi có sự  thay đổ i về  tỷ  giá hố i 
đoái và lãi suấ t. Công ty không thự c hiệ n các biệ n pháp phòng ngừ a rủ i ro này do thiế u thị 
trư ờ ng mua các công cụ  tài chính.
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CÔNG TY CỒ  PHẰ N CHÚNG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯ ONG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYET MEVH BÁO CAO TAI CHINH (TIẸ P)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

35. MỤ C ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢ N LÝ RỦ I RO TÀI CHÍNH (TIẾ P)

Rủ i ro về  giá

Các cổ  phiế u do Công ty nắ m giữ  bị ả nh hư ỏ fng bở i các rủ i ro thị trư ờ ng phát sinh từ  tính không 
chắ c chắ n về  giá trị tư ong lai củ a cổ  phiế u đầ u tư . Công ty quả n lý rủ i ro về  giá cổ  phiế u bằ ng 
cách thiêt lậ p hạ n mứ c đâu tư . Tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2023, giá frị thị trư òmg củ a các chứ ng 
khoán vôn niêm yêt, đăng ký giao dịch củ a công ty là 313.029.713.980 đồ ng. Sự  tăng (hoặ c 
giả m) 10% củ a chỉ sô chứ ng khoán có thê làm tăng (hoặ c giả m) mộ t tỷ  lệ  tư orng ứ ng ữ ên doanh 
thu từ  hoạ t độ ng đâu tư  củ a Công ty, tùy thuộ c vào mứ c độ  frọ ng yêu và kéo dài củ a sự  suy giả m, 
và tùy thuộ c vào trạ ng thái nắ m giữ  củ a danh mụ c đố i vớ i nhữ ng cố  phiế u có ả nh hư ở ng đáng kể  
tớ i chi sô củ a thị trư ờ ng.

Rủ i ro lãi suấ t

Công ty chịu rủ i ro lãi suấ t phát sinh từ  khác khoả n vay chịu lãi suấ t đã đư ợ c ký kế t. Rủ i ro này 
sẽ  đư ợ c Công ry quả n lý bằ ng cách duy frì ở  mứ c độ  hợ p lý các khoả n vay và phân tích tình hình 
cạ nh tranh bên thị trư ờ ng để  có đư ợ c lãi suấ t có lợ i cho Công ty từ  các nguồ n cho vay thích hợ p.

Rủ i ro về  giá cổ  phầ n

Các cổ  phiế u đã niêm yế t và chư a niêm yế t do Công ty nắ m giữ  chịu ả nh hư ở ng củ a rủ i ro giá thị 
trư ờ ng phát sinh do tình ừ ạ ng không chắ c chắ n về  giá trị trong tư cmg lai củ a các khoả n đầ u tư  
chứ ng khoán.

RỦ I RO TÍN DỤ NG

Rủ i ro tín dụ ng xả y ra khi mộ t khách hàng hoặ c đố i tác không đáp ứ ng đư ợ c các nghĩa vụ  trong 
hợ p đồ ng dẫ n đế n các tổ n thấ t tài chíiứ i cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụ ng phù họ p và 
thư ờ ng xuyên theo dõi tình hình để  đánh giá xem Công ty có chịu rủ i ro tín dụ ng hay không. 
Công ty không có bấ t kỳ rủ i ro tín dụ ng trọ ng yế u nào vớ i các khách hàng hoặ c đố i tác bở i vì các 
khoả n phả i thu đế n từ  mộ t số  lư ợ ng lớ n khách hàng hoạ t độ ng trong nhiề u ngành khác nhau và 
phân bổ  ở  các khu vự c địa lý khác nhau.

RỦ I RO THANH KHOẢ N

Rủ i ro thanh khoả n là rủ i ro Công ty gặ p khó khăn ứ ong việ c đáp ứ ng các nghĩa vụ  tài chính do 
tình ừ ạ ng thiế u vố n. Rủ i ro thanh khoả n củ a Công ty phát sinh chủ  yể u do không tư ong xứ ng 
trong các kỳ hạ n củ a tài sả n tài chính và các khoả n phả i trả  tài chính.

Công ty giám sát rủ i ro thaiũi khoả n bằ ng việ c duy trì tỷ  lệ  tiề n mặ t và các khoả n tư oTig đư ơ ng 
tiề n ở  mứ c mà Ban Tổ ng Giám đố c cho là đủ  để  hỗ  trợ  tài chính cho các hoạ t độ ng kinh doanh 
cùa Công ty và để  giả m thiể u ả nh hư ỏ Tig củ a nhữ ng thay đổ i các luồ ng tiề n.

Thờ i hạ n thanh toán củ a các khoả n nợ  phả i trả  tài chính dự a fren các khoả n thanh toán dự  kiế n 
theo hợ p đồ ng (trên cơ  sờ  dòng tiề n củ a các khoả n gố c) như  sau:
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CÔNG TT CỔ  P H ^  CHÍnVG KHOÁN CHÂU Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THÁI BÌNH DƯ ONG  ̂ Cho năm tài chính kế t thúc
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  1 _17 Trầ n Duỵ  Hư ng, ngày 31/12/2023
Phư òng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i B09-CTCK
THUYÊT MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
(Các thuyêt minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cân đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Bả o cả o tài chính kèm theo)

35. MỤ C ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢ N LỶ  RỦ I RO TÀI CHÍNH (TIẾ P)

Từ  1 năm 
trở  xuố ng

Trên 1 năm 
đế n 5 năm

Trên 5 năm Cộ ng

VND VND VND VND
Tạ i ngày 31/12/2023
Vay và nợ _ 4.631.000.000 4.631.000.000
Phả i trả  ngư ờ i bán, 4.482.754.014 - - 4.482.754.014
phả i trả  hoạ t độ ng giao 
dịch chứ ng khoán và 
phả i trả  khác 
Thuế  và các khoả n 5.250.268.991 5.250.268.991
phả i nộ p Nhà nư ớ c 

Chi phí phả i ừ ả 518.674.825 - - 518.674.825

10.251.697.830 4.631.000.000 - 14.882.697.830

Tạ i ngày 01/01/2023
Vay và nợ 4.631.000.000 4.631.000.000

Phả i trả  ngư ờ i bán, 2.802.631.454 - - 2.802.631.454
phả i trả  hoạ t độ ng giao 
dịch chứ ng khoán và 
phả i trả  khác 
Thuế  và các khoả n 1.757.627.570 1.757.627.570
phả i nộ p Nhà nư ớ c 

Chi phí phả i ữ ả 1.719.957.207 - - 1.719.957.207

6.280.216.231 4.631.000.000 10.911.216.231

36. NGHIỆ P VỤ  VÀ SỐ  DU v ớ i  c á c  b ê n  l i ê n  q u a n

Trong năm, Công ty có giao dịch và số  dư  chủ  yế u vớ i các bên liên quan như  sau:

Năm 2023 

VND

Năm 2022 

VND

Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ Việ t Nam

Đặ t cọ c hợ p đồ ng mua trái phiế u - 30.000.000.000

Thuê văn phòng từ  Công ty cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ 1.027.806.528 1.004.156.763 ;ÔN
Việ t Nam

Cung cấ p dịch vụ  đạ i lý, tư  vấ n 900.000.000 8.599.950.000

'JÔ’ í 
Ứ N6 
CH/

Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  Châu Á Thái Bình Dư ơ ng

Dịch vụ  thu xế p vố n, tư  vấ n quả n trị 300.000.000 _

ÍIBÌN

Cung cấ p dịch vụ  đạ i lý, tư  vấ n - 400.000.000
Phí Giao dịch, phí lư u ký, phí TTBT 682.072 625.887

Công ty Cổ  phầ n Tậ p đoàn Apec Group

Cung cấ p dịch vụ  tư  vấ n, lư u ký 47.575.135 4.350.086.591

Thuê văn phòng từ  Tậ p đàn Apec Group 137.440.875 -
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CÔNG TY CỔ  PHÀN CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
T ^ I  BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaza, số  117 Trầ n Duy Hư ng, 
Phư òmg Trung Hòa, quậ n Câu Giấ y, thành phố  Hả  Nộ i 
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)

I X  Ĩ - J Ĩ  --7- - 7 -^  ,í7. ' .7. -.1 đ .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

(Các thuyế t minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đằ ng thờ i vớ i Báo cáo tài chinh kèm theo) 

NGHIỆ P VỤ  VÀ SỐ  D ư  VỚ I CÁC BÊN LIÊN QUAN (TIẾ P)36.

31/12/2023 01/01/2023

VND VND
Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  Châu Á Thái Bình Dư ơ ng

T ài sả n tài chính nhậ n thông qua lãi lỗ 62.795.304.000 94.743.792.000

Phả i thu khác ngắ n hạ n - 27.869.429

Phả i trả  khác ngắ n hạ n - 175.000.000

Phả i thu dịch vụ  CTCK cung cấ p 330.000.000 230.000.000

Công ty Cổ  phầ n Tậ p đoàn Apee Group

Tài sả n tài chính nhậ n thông qua lãi lỗ 129.998.955.125 150.150.000.000

Phả i thu dịch vụ  CTCK cung cấ p 3.997.188.000 3.997.188.000

Phả i trả  khác ngắ n hạ n 70.440.000 70.440.000

Công ty Cổ  phầ n Đầ u tư  IDJ Việ t Nam

T ài sả n tài chính ghi nhậ n thông qua lãi lỗ 103.529.166.300 126.535.647.700

Phả i thu dịch vụ  CTCK cung cấ p 2.637.945.000 1.707.945.000

Ông Phạ m Duy Hư ng

Ngư ờ i mua trà tiề n trư ớ c - 374.590.320

Thù lao, thu nhão củ a Thành viên HĐOT, Ban Kiể m soát và Ban Tổ ns siám đố c như  sau:

Năm 2023 Năm 2022
VND VND

- Lư ơ ng, thư ở ng củ a Ban Tổ ng Giám đố c 3.973.280.996 2.152.625.342
và thù lao Hộ i đồ ng Quả n trị

Cộ ng 3.973.280.996 2.152.625.342

Chi tiế t lư ơ ng, thư ở ng Ban Tổ ng Giả m đố c và thù lao Hộ i đồ ng Quả n trị trong năm như  sau: 

Họ  và tên Chứ c vụ Năm 2023 

VND

Thu nhậ p củ a Hộ i đồ ng quả n trị
Phạ m Duy Hư ng Chủ  tịch HĐQT

Miễ n nhiệ m ngày 29/06/2023 
Thu nhậ p củ a Ban Tổ ng Giám đố c

Tổ ng giám đố c - Thành viên HĐQT 
Miễ n lứ iiệ m ngày 09/08/2023 
Tổ ng gjám đố c

60.000.000

60.000.000

Nguyễ n Đỗ  Lăng 

Nguyễ n Đứ c Quân 

Nguyễ n Quang Huy

3.913.280.996
2.701.665.723

Bô nhiệ m ngày 09/08/2023
Phó Tổ ng giám đố c
Thành viên HĐQT - Miễ n nhiệ m ngày
15/11/2023

776.803.192

434.812.081

Cộ ng 3.973.280.996

HẨ U
KHO
J Á
Dưc
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CÔNG TY C ỏ  PHẦ N CHỨ NG KHOÁN CHÂU Á 
THÁI BÌNH DƯ Ơ NG
Tầ ng 3, tòa nhà Grand Plaz^ số  117 Trầ n Duỵ  Hư ng, 
Phư ờ ng Trung Hòa, quậ n Cầ u Giấ y, thành phố  Hà Nộ i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kế t thúc 

ngày 31/12/2023 
B09-CTCK

THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÊP)
(Các thuyế t minh này là bộ  phậ n hợ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vớ i Bả o cả o tài chính kèm theo)

36. THÔNG TIN KHÁC

36.1 THÔNG TEV LIÊN QUAN ĐẾ N VEỆ C MỘ T số  LÃNH ĐẠ O CHỦ  CHỐ T BỊ  KHỞ I T ố  VÀ 
BẮ T TẠ M GIAM PHỤ C vụ  ĐIÈU TRA

Ngày 28/06/2023, cơ  quan Cả nh sát điề u ừ a  Bộ  Công an đã ra quyế t định khở i tố  bị can và bắ t 
tạ m giam đố i vớ i 05 bị can về  tộ i “Thao túng thị trư ờ ng Chứ ng khoán” đố i vớ i: ông  Nguyên Đô 
Lăng -  Tổ ng Giám đố c Công ty, ô n g  Phạ m Duy Hư ng -  Chủ  tịch Hộ i đồ ng Quả n trị Công ty, 
Bà Huỳnh Thị Mai Dung là Vợ  củ a ông  Nguyễ n Đỗ  Lăng, Bà Nguyễ n Thị Thanh -  Kế  toán 
trư ờ ng Công ty và Bà Phạ m Thị Đứ c Việ t -  Phó phòng dịch vụ  khách hàng Công ty. Cơ  quan 
chứ c năng đang ừ ong quá ừ ình điề u tra và đế n nay chư a có kế t luậ n chính thứ c nào liên quan đế n 
vụ  án khở i tổ  nêu trên.

Theo thông báo số  3166/TB-SGDHN ngày 21/09/2023 củ a Sở  giao dịch Chứ ng khoán Hà Nộ i về  
việ c đư a cổ  phiế u APS vào diệ n bị kiể m soát theo Quyế t định số  964/QĐ-SGDHN ngày 
21/09/2023 vì lý do: Công ty chậ m nộ p Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã đư ợ c kiể m toán 
quá 30 ngày so vớ i thờ i hạ n quy định (hiệ u lự c từ  ngày 25/09/2023).

Ngoài các sự  kiệ n đã nêu trên, Ban Tổ ng Giám đố c Công ty khẳ ng định rằ ng, không có thêm sự  
kiệ n nào khác phát sinh sau ngày kế t thúc kỳ kế  toán có ả nh hư ỏ Tig trọ ng yế u, yêu cầ u phả i điề u 
chinh hoặ c công bố  trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2023 kèm 
theo củ a Công ty.

36.2 SỐ  LIỆ U SO SÁNH

Số  liệ u so sánh là sổ  liệ u frên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2022 củ a 
Công ty đã đư ợ c kiể m toán.

Nguyễ n Thu Phư ơ ng 
Ngư òi lậ p biể u

Nguyễ n Thu Hư ơ ng 
Kế  toán trư ở ng

ư c Q uânJ^3í^
Tồ ng Giám đố c

Hà Nộ i, ngày 25 tháng 3 năm 2024
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